
Phụ lục 1 - 1.1. AN GIANG Trang 1/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh An Giang Số 99, Đường Trần Quang Diệu, P. Mỹ 
Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Để phối hợp

2 Chi Nhánh Công Ty CP Xây 
Lắp An Giang-Nhà Máy Gạch 
Ceramic An Giang

Quốc Lộ 91, phường Mỹ Thạnh, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Chi Nhánh Công Ty CP Xây 
Lắp An Giang-Nhà máy Gạch 
ngói Tunnel An Giang

Khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Chi Nhánh Công Ty CP Xây 
Lắp An Giang-Nhà máy Gạch 
ngói Tunnel Long Xuyên

116 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Chi Nhánh Công Ty CP Xây 
Lắp An Giang-Nhà máy xi 
măng An Giang

Số 2435 Trần Hưng Đạo, Tổ 01, Khóm 
Đông Thạnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành 
phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Chi Nhánh Công Ty CP Xây 
Lắp An Giang-Nhà Máy Gạch 
Ngói Tunnel Long Xuyên 2

156 Cụm CN-TTCN TT. An Phú, Huyện 
An Phú, An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

7 Công ty TNHH Tứ Sơn Châu 
Đốc

Số 103 Nguyễn Tri Phương, Phường Vĩnh 
Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Tòa nhà x

8 Công ty TNHH MTV Quách 
Nghi

Tổ 18, Ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện 
Châu Phú, Tỉnh An Giang

Sản xuất gạch 
không nung

9 Công ty TNHH MTV Thiện 
Hoa Trâm

Tổ 4, Ấp Trung Bắc Hưng, Xã Nhơn 
Hưng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH Sản Xuất Gạch 
Phương Thanh

Tổ 9, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, 
Huyện Chợ Mới, An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Và DV Thành 
Danh

Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh 
Biên, An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

12 DNTN Sản Xuất Gạch Phương 
Thảo

Số 537, Tổ 25, Ấp Mỹ Hội - Xã Mỹ Hội 
Đông - Huyện Chợ Mới - An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

13 DNTN Sản Xuất Gạch Thanh 
Vân

Ấp Bình Thới, Xã Bình Thủy, Châu Phú, 
An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Nhà Máy Bê Tông Châu Thành 
Chi Nhánh Công ty CP Xây 
Dựng Bách Khoa

Ấp Phú Bình 2, Bình Hòa, Châu Thành, 
An Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.1
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH AN GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.2. BA RIA VUNG TAU Trang 2/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK KNK* SDNLTĐ**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

Số 1 đường Phạm Văn Đồng, Phường 
Phước Trung, TP. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Để phối hợp

2 Công ty CP Top Tile Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty TNHH Gạch men Nhà 
Ý

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Gốm sứ Granite 
VTC

Lô V8, đường số 8, KCN Mỹ Xuân B1-
CONAC, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Chi nhánh Công ty TNHH 
Kính NSG Việt Nam

Khu công nghiệp Mỹ Xuân, phường Phú 
Mỹ, phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

6 Công ty TNHH Kính nổi siêu 
trắng Phú Mỹ

Lô B2 đường D3, Khu công nghiệp Phú 
Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

7 Chi nhánh Công ty TNHH Lixil 
Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu

Sản xuất sứ vệ 
sinh

x x

8 Chi nhánh Phía Nam - Công ty 
CP xi măng Cẩm Phả

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu

Sản xuất xi 
măng

x x

9 Công ty TNHH Siam City 
Cenment - Chi nhánh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TX. 
Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Sản xuất xi 
măng

x x

10 Công ty TNHH Yoshino 
Gymsum Việt Nam

Đường N2, Lô F, khu công nghiệp Chuyên 
sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Sản xuất xi 
măng

x x

11 Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 
Bà Rịa, Vũng Tàu

Tòa nhà x x

12 Công ty TNHH công nghiệp 
gốm Bạch Mã

Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, 
Thị Xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

13 CN Công ty TNHH Biển Ngọc 
- Hồ Tràm - Melia Hồ Tràm

Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tòa nhà x

14 Công ty CP Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường 3-2, phường 8, thành phố Vũng Tàu Tòa nhà x

15 Công ty CP Du lịch SÀI GÒN - 
 BÌNH CHÂU

Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc

Tòa nhà x

16 Công ty CP Đầu tư phát triển 
Phương Nam

Số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, thành 
phố Vũng Tàu

Tòa nhà x

17 Công ty CP Lạc Việt Số 159-163 Thùy Vân , Phường Thắng 
Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Tòa nhà x

18 Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại dịch vụ Hiệp Thành

Số 290/22/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.2
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chúSTT



Phụ lục 1 - 1.2. BA RIA VUNG TAU Trang 3/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK KNK* SDNLTĐ**
Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chúSTT

19 CN Công ty CP Viglacera Tiên 
Sơn - Nhà Máy Viglacera Mỹ 
Đức

KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
ốp lát

20 CN Bà Rịa - Vũng Tàu - 
DNTN Gạch Ngói Hợp Nhật 
Thành

Lô số IV -9 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, 
Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty CP Đại Hồng Sơn Tổ 10, Khu Phố Núi Dinh, Phường Kim 
Dinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Gạch Châu Đức Thôn Sơn Hòa, Xã Xuân Sơn, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty TNHH Lê Chính Tổ 16, Khu Phố Hải Dinh, Phường Kim 
Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công ty TNHH Xây Dựng 
Thương Mại Và Dịch Vụ Minh 
Tuấn

Mỏ Đá Xây Dựng Núi Lá Tại Xã Phước 
Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng 
Tàu

Sản xuất gạch 
xây nung

26 Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân 
- Chi nhánh tổng công ty 
Viglacera - CTCP

Đường số 1, KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sản xuất sứ vệ 
sinh

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.3. BAC GIANG Trang 4/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bắc Giang Đường Hùng Vương, P. Ngô Quyền, TP. 
Bắc Giang, Bắc Giang

Để phối hợp

2 Công ty CP xi măng Bắc Giang Xã Hương Giang, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Công ty CP Ngôi sao Bắc 
Giang

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 
Giang

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

4 Công ty CP Bắc Hải Hưng Thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, huyện Yên 
Dũng

Sản xuất gạch 
xây nung

x

5 Công ty CP Bảo Long Bắc Ninh Thôn Bói, Xã Thượng Lan, Thị Xã Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

6 Công ty CP Cotto Mikado Thôn Trung Thành , Xã Hùng Thái, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

7 Công ty CP Đầu Tư XD&TM 
Ninh Giang

Thôn Tân Thịnh, Xã Trí Yên, Yên Dũng, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

8 Công ty CP Gạch Cẩm Lý Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

9 Công ty CP Gạch Trường Sơn 
Bắc Giang

Thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, Yên Dũng 
, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

10 Công ty CP Gốm Đông Sơn Thôn Trường Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

11 Công ty CP Gốm Xây dựng 
Hiệp Hòa

Một phần lô CNC1, Cụm công nghiệp Hợp 
Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

12 Công ty CP Hoàn Hảo Km10, quốc lộ 31, thôn Đại Giáp, Xã Đại 
Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

13 Công ty CP Hồng Thái Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Việt Yên, Bắc 
Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

14 Công ty CP Hưng Thịnh Tân 
Yên

Thôn Khánh Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

15 Công ty CP Sản xuất và 
Thương mại Đại Lục

Thôn Ngoài, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

16 Công ty CP Vật liệu chịu lửa 
Quang Minh

Thôn Hữu Định, Xã Quang Minh, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

PHỤ LỤC 1.3
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.3. BAC GIANG Trang 5/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

17 Công ty Thương mại Thịnh Phát Km 29+700, Quốc lộ 37, Phố Thanh Tân , 
Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

18 Công ty TNHH Cầu Sim Thôn Ngân Đài, Xã Minh Đức, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

19 Công ty TNHH Gạch Bích 
Động

Tổ dân phố số 3, Phường Bích Động, Thị 
Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

20 Công ty TNHH Gạch ngói Trí 
Yên - Bắc Giang

Thôn Long Sơn, Xã Trí Yên, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

21 Công ty TNHH Hoàng Mạnh 
Việt

Thôn Vũ Trù Đồn, Xã Vũ Xá, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

22 Công ty TNHH Nam Cường 
Sơn Động

Thôn Sầy, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn 
Động, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

23 Công ty TNHH Phương Sơn Thôn An Thịnh, Xã Cương Sơn, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

24 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Xây Dựng Hưng Thịnh

Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện 
Tân Yên, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

25 Công ty TNHH Thắng Lợi Số 33 - đường Trần Quốc Toản, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x

26 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Bắc 
Giang

Trung tâm thương mại EB Bắc Giang, xã 
Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

Tòa nhà x

27 Công ty CP bê tông và xây 
dựng Bắc Giang

Đường Đàm Thuận Huy, Phường Trần 
Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang

Sản xuất gạch 
không nung

28 CÔNG TY CP CLEVER Thôn Lâm , Xã Nam Dương, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
không nung

29 Công ty TNHH Sản xuất 
VLXD & TM Tấn Phát

Tổ dân phố Thống Nhất, Thị trấn Tây Yên 
Tử, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
không nung

30 Chi nhánh Công ty CP 
TM&ĐTXD Ngân Hà - Bắc 
Giang (NM gạch Tuynel Bắc 
Hà)

Xứ Đồng Bắc - Thôn Nứa, Xã Đoan Bái, 
Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

31 CN Công ty CP Gạch Kim 
Chính - NM Gạch Chịu Lửa 
Thiết Nham

Thôn Thiết Nham, Xã Minh Đức, Huyện 
Việt Yên, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

32 CN Công ty CP VLXD Bắc 
Hải Hưng - Xí Nghiệp Gạch 
Tuynel Liên Sơn

Liên Sơn, Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang Sản xuất gạch 
xây nung

33 Công ty CP An Hưng Pottery Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp 
Hoà, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung



Phụ lục 1 - 1.3. BAC GIANG Trang 6/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

34 Công ty CP Đại Thắng Thôn Tiền Đình, Xã Quế Nham, Tân Yên, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

35 Công ty CP Đầu tư sản xuất 
gạch Ngọc Việt

Khu Đầm Vàng, Thôn Vàng, Xã Khám 
Lạng, Lục Nam, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

36 Công ty CP Đầu Tư Và Sản 
Xuất Tân Thành

Thôn Thuận, Xã Tân Thanh, Lạng Giang, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

37 Công ty CP Đầu Tư Và Xây 
Dựng Ngọc Thiện TJC

Đồi Trại Chè Nham, Xã Ngọc Thiện, Tân 
Yên, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

38 Công ty CP Gạch Tuynel Đa 
Thịnh

Thôn Đa Thịnh, Xã Yên Lư, Huyện Yên 
Dũng, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

39 Công ty CP Gốm Sơn Động Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Sơn 
Động, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

40 Công ty CP Hòa Sơn Lô Số CNC, Cụm CN Hợp Thịnh, Xã Hợp 
Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

41 Công ty CP Hợp Thịnh Phát Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện 
Hiệp Hoà, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

42 Công ty CP Sản Xuất Gạch Đất 
Việt

Thôn Hạ, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang Sản xuất gạch 
xây nung

43 Công ty CP Tân Xuyên TTTM, Đường Hùng Vương, Phường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

44 Công ty CP Thiên Phú Thôn Đồng Dinh, Xã Tiên Nha, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

45 Công ty TNHH Bình Định Thôn Dĩnh Tân, Xã Dĩnh Tân, Lạng Giang, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

46 Công ty TNHH Gạch Tuynel 
Tiên Hưng

Thôn 19, Xã Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc 
Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

47 Công ty TNHH Phát Triển 
Hoàng Sơn Phát

Thôn Vân Cẩm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp 
Hòa

Sản xuất gạch 
xây nung

48 Công ty TNHH Quỳnh Sơn 
(NM gạch Tuynel Quỳnh Sơn)

Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

49 Công ty TNHH Sản Xuất Dịch 
Vụ Và Thương Mại 668

Hữu Định, Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc 
Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

50 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại VLXD Hoàn 
Chinh

Thôn Đông Tiến, Xã Quang Châu, Huyện 
Việt Yên,  Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung



Phụ lục 1 - 1.3. BAC GIANG Trang 7/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

51 Công ty TNHH SX-KD 
VLXD Trung Nam

Thôn Quyết Chiến, Xã Lão Hộ, Yên Dũng, 
Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

52 Công ty xây dựng Việt Đức 
(TNHH)

Thôn Nam Ngạn xã Quang Châu huyện 
Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

53 Hợp tác xã chế biến vôi Ngân 
Hồng

Thôn Đình, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, 
tỉnh Bắc Giang

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.4. BAC NINH Trang 8/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bắc Ninh Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Thành 
phố Bắc Ninh

Để phối hợp

2 Công ty CP Catalan Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP gạch ốp lát BNC Lô V 6.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã 
Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Viglacera Tiên Sơn Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Nhà máy Viglacera Yên Phong Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty TNHH Kính nổi Việt 
Nam

Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, xã 
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

7 Công ty CP CMC Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, 
Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

8 Công ty TNHH Tập Đoàn 
Quốc tế Phượng Hoàng

Đồi pháo thủ, khu 6, phường Đáp Cầu, 
thành phố Bắc Ninh

Tòa nhà x

9 Công ty CP Bê Tông Khí 
Viglacera

KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện 
Yên Phong, Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
không nung

10 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 
Hạ Tầng Ánh Dương

Nghi Khúc , Phường An Bình, Thị xã 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty CP Gạch Đại Kim Khu Kim Đôi, Phường Kim Chân, TP. Bắc 
Ninh, Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty CP gạch tuynel Thuận 
Thành

Thôn Nghi Khúc, Xã An Bình, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty CP SX và TM Bắc 
Hưng

Cụm công nghiệp Tân Chi, Xã Tân Chi, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP thương mại và sản 
xuất Phú Bình

Thôn Thủ Pháp, Xã Quỳnh Phú, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty CP Trần Sơn Thôn Phương Triện, Xã Đại Lai, Huyện 
Gia Bình, Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty CP VLXD Đức Long Thôn Phả Lại, Xã Đức Long, Quế Võ, Bắc 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty CP VLXD Hải Quân Thôn Lương, Tri Phương, Xã Tri 
Phương,Huyện Tiên Du , Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.4
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.4. BAC NINH Trang 9/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty TNHH Đại Thịnh Khu Đa Tiện, Phường Xuân Lâm, Thị xã 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Công ty TNHH VLXD Hoàn 
Sơn

KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Nhà máy gạch Nam Sơn - 
Công ty CP thương mại và đào 
tạo nhân lực Nam Sơn

Thôn Phúc Vân, Xã Đức Long, Huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Nhà máy gạch Tuynel Tahaka - 
Công ty Tân Hồng Ngọc

CCN cạnh đường 295, Xã Đông Tiến, Yên 
Phong, Bắc Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Nhà Máy Gốm Xây Dựng 
Ngọc Sáng - Công ty TNHH 
Tân Giếng Đáy

Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty CP Kính Viglacera 
Đáp Cầu

Khu Cô Mễ, Phường Vũ Ninh, TP. Bắc 
Ninh, Bắc Ninh

Sản xuất kính 
xây dựng

24 Công ty CP Tấm Lợp Từ Sơn Thôn Tân Lập, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất ngói 
nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.5. BEN TRE Trang 10/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bến Tre Số 03, Cách Mạng Tháng 8, P. An Hội, 
TP. Bến Tre, Bến Tre

Để phối hợp

2 Công ty CP SX Gạch Nam Việt Lô A11, KCN An Hiệp, Xã An Hiệp, 
Châu Thành, Bến Tre

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Bến Tre

PHỤ LỤC 1.5
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.6. BINH DINH Trang 11/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Định 08 Lê Thánh Tôn, phường Thị Nại, Thành 
phố Quy Nhơn, Bình Định 

Để phối hợp

2 Công ty CP BICEM Số 505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng Chua,Phường 
Ghềnh Ráng,Thành phố Quy Nhơn, Bình 
Định

Tòa nhà x

4 Công ty CP Tập đoàn TMS Số 28 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn Tòa nhà x
5 Công ty TNHH Bình Đê Thôn Gia An, Xã Hoài Châu Bắc, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sản xuất gạch 
không nung

6 Công ty CP Green Ceramic 
Việt Nam

Số 131 Tây Sơn, Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Sản xuất gạch 
ốp lát

7 Công ty CP Gạch Ân Phú CCN Du Tự, TT. Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 
Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty CP SX TM Xây Dựng 
Hải Minh

Lô B6.02, Đường D4, Khu Kinh Tế Nhơn 
Hội, Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Gạch Hoffman 
Thuận Phát

Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Tây Sơn,Tỉnh 
Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH Gạch Ngói 
Đức Long

CCN TT Vân Canh, Huyện Vân Canh, 
Tỉnh Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Gạch Ngói 
Minh Tâm

Thôn Lai Nghi, Xã Bình Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH MTV Dũng 
Nhật

Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Tây Sơn, 
Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH MTV Nam Sơn Cụm Công Nghiệp Rẫy Ông Thơ, Bình 
Nghi, Tây Sơn, Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH Sản Xuất Tổng 
Hợp Thành Đạt

Thôn 1, Xã Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty TNHH Sản Xuất 
VLXD Tuấn Hùng

Thôn 1, Xã Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty TNHH Trọng Điểm Số 484 Tây Sơn, Phường Quang Trung, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty TNHH VLXD Trung 
Tín

Thôn 1, Xã Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.6
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.6. BINH DINH Trang 12/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 DNTN Đắc Minh Hạnh KP 7, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, 
Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Nhà máy gạch Tuy nen Bình 
Định - Chi nhánh Công ty CP 
Gạch Tuy nen Bình Định

Km1215 Ql1A, Xã Phước Lộc, Tuy 
Phước, Bình Định

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.7. BINH DUONG Trang 13/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bình 
Dương

Tầng 7, Tháp A, Tòa Nhà Trung Tâm 
Hành Chính Tập Trung Tỉnh, Đường Lê 
Lợi, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình 
Dương

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch Đông Nam Á Khu phố 9, phường Chánh Phú Hoà, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Vitaly Đường N1, Bình Phú, phường Bình 
Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty TNHH Shijar Việt 
Nam

Đường Nguyễn Thái Bình, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Công ty TNHH Việt Nam 
Gạch Men Thạch Anh

Tại thửa đất số 867, 868, 920 tờ bản đồ số 
14, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, 
Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

6 Công ty TNHH Hưng Long Lô F,8A,CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
II, Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

7 CÔNG TY KÍNH NỔI 
VIGLACERA - CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 
VIGLACERA - CTCP

Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

8 Công ty CP xi măng Hà Tiên 
Kiên Giang - Becamex

Lô G-1A-CN, đường D1, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 1, phường Mỹ Phước, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

9 Công ty TNHH xi măng Fico 
Bình Dương

Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

10 Công ty TNHH Aeon Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Dương

Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình 
Dương, phường Bình Hòa, TP Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Tòa nhà x x

11 Công ty TNHH AMERICAN 
HOME Việt Nam

Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Sản xuất gạch 
ốp lát

x

12 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Bình 
Dương

555B đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một

Tòa nhà x

13 Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Khách sạn Becamex

B2 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một

Tòa nhà x

14 Công ty CP Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Dương

Khu đô thị The Seasons Bình Dương, 
phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An

Tòa nhà x

15 Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Becamex

Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

Tòa nhà x

16 Chi nhánh Bình Dương - Công 
ty CP Dịch vụ thương mại tổng 
hợp Wincommerce

Số 4-F4 Đ, số 1 KBT Phú Thịnh, phường 
Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.7
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.7. BINH DUONG Trang 14/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

17 CN Công ty CP Đầu Tư- Xây 
Dựng Ba Đình - Xi Măng 
Badico

28 Tổ 1, Gò Mối, Thanh Tuyền, Dầu 
Tiếng, Bình Dương

Sản xuất gạch 
không nung

18 Công ty CP Đầu Tư Phát Triển 
Trung Hiếu

Số 220/64B, Huỳnh Văn Lũy, khu phố 7, 
Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
không nung

19 Công ty CP Gạch ViNa Số 48, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện 
Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
không nung

20 CN Công ty CP CIC39 - Xí 
Nghiệp Gạch Bê Tông

5/138 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố Hòa 
Lân 1, Phường Thuận Giao, TP. Thuận 
An, Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty CP Gạch Ngói Cao 
Cấp

Số 246 Kp. Cây Chàm, Ơ. Thạnh Phước, 
Tân Uyên, Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công Ty CP Gạch Ngói Thạch 
Bàn Số 3

Tổ 1, Khu phố Tân Bình, Phường Tân 
Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty TNHH Gạch Ngói 
Đồng Tâm số 17

Khu phố Bình Chánh Đông, P. Khánh 
Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH Gạch Tuynel 
Thành Tâm

Tổ 3, Kp Bình Chánh, P. Khánh Bình, 
TX.Tân Uyên, Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công ty TNHH MTV Gạch 
Tuynel Thành Chung

Ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hoà, Phú 
Giáo, Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

26 Công ty TNHH MTV Sản 
Xuất TM DV Tám Quỳnh

Thửa đất số 65, Tờ bản đồ số 1, Khu phố 
Cây Chàm, Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, 
Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

27 Công ty TNHH MTV SX 
Gạch Tuynel Hoàng Lập

Thửa Đất Số 403, Tờ Bản Đồ Số 03, Khu 
Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị 
Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

28 Công ty TNHH Sản Xuất Gạch 
Tuynel Tiến Dũng

Thửa Đất Số 157, Tờ Bản Đồ 04, Khu Phố 
Cây Chàm, Thạnh Phước, Thị Xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

29 Công ty TNHH SX TMDV 
Xuân Hoa

Ấp Bưng Riềng, Xã Vĩnh Hoà, Phú Giáo, 
Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

30 Công ty TNHH SXTM Đông 
Hoà

Tổ 5 Khu 7, P. Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, 
Bình Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

31 Công ty Kính Nổi Viglacera - 
CN Tổng Công ty Viglacera - 
CTCP

Khu Sản Xuất Tân Đông Hiệp, Phường 
Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

Sản xuất kính 
xây dựng

32 Công ty TNHH Ngói Bê Tông 
SCG (Việt Nam)

Số 9, Đường Số 10, KCN Việt Nam - 
Singapore, Phương Bình Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất ngói 
nung

33 Chi nhánh Công ty TNHH 
Lixil Việt Nam tại tỉnh Bình 
Dương

Số 287/3, Khu phố 2, Phường An Phú, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất sứ 
vệ sinh



Phụ lục 1 - 1.7. BINH DUONG Trang 15/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

34 Công ty CP Sứ Thiên Thanh Đường D2, cụm sản xuất Bình Chuẩn, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương.

Sản xuất sứ 
vệ sinh

35 Công ty Sứ Viglacera Bình 
Dương - Chi nhánh Tổng Công 
ty Viglacera - CTCP

Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sản xuất sứ 
vệ sinh

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg



Phụ lục 1 - 1.8. BINH PHUOC Trang 16/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Phước 676 Quốc lộ 14, P. Tân Phú, TX. Đồng 
Xoài, Bình Phước

Để phối hợp

2 Chi nhánh Công ty CP Xi 
măng Hà Tiên 1- Nhà máy xi 
măng Bình Phước

Ấp Thanh Bình, Thanh Lương, TX. Bình 
Long, Bình Phước

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Công ty TNHH MTV Gạch 
Tuynel Thành Bình

Ấp 3 Xã Minh Long, Chơn Thành, Bình 
Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH MTV Gạch 
Tuynel Tiến Đạt

Ấp 3 Xã Minh Long Chơn Thành, Bình 
Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH MTV Gạch 
Tuynen Bình Minh

Tổ 5, Ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thịnh, 
Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH MTV Gia Lộc 
Đồng Nai

Ấp Thanh Kiều, Xã Thanh Lương, TX. 
Bình Long, Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH MTV Hưng 
Lộc

Ấp 9, Xã Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình 
Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH MTV Phương 
Dung

Ấp Chà Là, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc 
Ninh, Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH MTV Thương 
Mại DV Ngọc Châu

Tổ 11, Ấp An Sơn, Xã Thanh An, Huyện 
Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH MTV Thương 
mại Minh Hậu

Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình 
Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Sản Xuất Minh Hoàng

Thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Phú 
Riềng, Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Dịch Vụ Hiệp 
Long

Ấp Thanh Thiện, Xã Thanh Lương, TX. 
Bình Long, Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH SXTM Đô 
Thành

Ấp 4, Xã An Khương, Hớn Quản, Bình 
Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH SXTM Hoàng 
Thiên

Số 169, QL 13 , ấp 2, Xã Lộc Hưng, Lộc 
Ninh, Bình Phước

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.8
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.9. BINH THUAN Trang 17/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận Số 239 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, TP. 
Phan Thiết, Bình Thuận

Để phối hợp

2 Công ty CP khai thác khoáng 
sản và sản xuất vật liệu xây 
dựng Trung Nguyên

Khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Huỳnh Gia Huy Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi 
Né và phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết

Tòa nhà x

4 Công ty CP Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Thuận

Khu dân cư Hùng Vương 1, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết

Tòa nhà x

5 Công ty CP ĐT Tân Quang 
Cường - Bình Thuận

An Bình, Sông Phan, Hàm Tân, Bình 
Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP gạch tuynel Phan 
Thiết

Km 03, Quốc lộ 28, Phường Xuân An, 
Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP Sông Lam Tân Hòa, Sông Phan, Hàm Tân, Bình 
Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty CP Sông Phan - 
Songphan

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện 
Hàm Tân, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP SXTM Vận Tải 
Tân Việt Tân

31 QL 1, Lập Phước, Tân Lập, Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP Tân Tân Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Gạch Tuynel 
Phương Ngân

Khu Phố 1, TT. Tân Nghĩa, Hàm Tân, 
Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH Ngọc Mai 
Bình Thuận

Thôn Lập Phước , Xã Tân Lập, Hàm 
Thuận Nam, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH Tân Thịnh 
Thiện

Số 26 Ql1A, Thôn Lập Phước, Xã Tân 
Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH Thuận An Huy Đường ĐT710, Khu phố Lạc Hưng, TT. 
Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.9
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.10. CA MAU Trang 18/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Cà Mau Số 265 Trần Hưng Đạo, P. 5, TP. Cà Mau, 
Cà Mau

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Sài Gòn - Cà Mau

Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, 
thành phố Cà Mau

Tòa nhà x

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.10
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.11. CAN THO Trang 19/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Cần 
Thơ

1B đường Ngô Hữu Hạnh, Phường Tân 
An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Thương mại 
Sài Gòn Cần Thơ

01 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh 
Kiều

Tòa nhà x

3 Công ty CP Trung tâm Thương 
mại Lotte Việt Nam CN Cần 
Thơ

84 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh 
Kiều

Tòa nhà x

4 Chi nhánh Doanh nghiệp tư 
nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện 
Biên - Khách Sạn Mường 
Thanh Cần Thơ

Khu E1, Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, 
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Tòa nhà x

5 CN Công ty CP Bất động sản 
Việt - Nhật tại Cần Thơ

Lô số 1 KDC Hưng Phú 1, phường Hưng 
Phú, quận Cái Răng

Tòa nhà x

6 Công ty TNHH Gạch Không 
Nung Nam Tấn Phát

10A6, đường số 02, KDC Ngân Thuận, 
Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, 
Thành phố Cần Thơ

Sản xuất gạch 
không nung

7 Công ty CP SX Gạch Không 
Nung AC

99A, Khu Vực 2, Phường Ba Láng, Quận 
Cái Răng, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.12. CAO BANG Trang 20/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Cao Bằng Số 23 Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP. 
Cao Bằng

Để phối hợp

2 Công ty CP gốm Tân Phong Xóm Nam Phong 1, Xã Hưng Đạo, Thành 
phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP sản xuất vật liệu 
xây dựng Cao Bằng

Số 040, Tổ 8, Phường Ngọc Xuân, Thành 
phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP Gốm xây dựng 
Nam Phong

Xóm Nam Phong 1, Xã Hưng Đạo, Thành 
phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Hợp Tác Xã Sản Xuất VLXD 
Nông Nhẹ

Bản Răng, Xã An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.12
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.13. DA NANG Trang 21/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Đà 
Nẵng

Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính, 24 
Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch men Cosevco Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa khánh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty TNHH MTV xi măng 
miền Trung

Quốc lộ 14B, Thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà 
Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà 
Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP xi măng Vicem Hải 
Vân

Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP Khu du lịch biển 
Ngũ Hành Sơn

05 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Tòa nhà x x

6 Công ty TNHH Mặt Trời Sông 
Hàn

36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng

Tòa nhà x x

7 Công ty CP Biệt thự và khách 
sạn biển Đông Phương

Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Tòa nhà x x

8 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Silver Shores

Lô 8, đường Trường Sa, phường Khuê 
Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x x

9 TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ 
KHÁCH SẠN MARIOTT - 
Khách sạn Sheraton Cần Thơ

Đường Trường Sa, , TP Đà Nẵng, Thành 
phố Đà Nẵng

Tòa nhà x x

10 Chi nhánh Đà Nẵng Công ty 
CP Vinpearl

07 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ 
Hành Sơn

Tòa nhà x

11 Công ty CP Khu du lịch Bắc 
Mỹ An

103-105 Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê 
Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

12 Khách sạn Mường Thanh 
Luxury Đà Nẵng - Chi nhánh 
Công ty CP Tập đoàn Mường 
Thanh

270 Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn Tòa nhà x

13 Khách sạn Melia Vinpearl Đà 
Nẵng Riverfront

341 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Bắc, 
Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Tòa nhà x

14 Công ty CP Thương mại Dịch 
vụ Khách sạn Bạch Đằng

50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu

Tòa nhà x

15 CN công ty TNHH Mega 
Market Việt Nam tại Đà Nẵng

Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 
Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

16 Công ty CP đầu tư phát triển và 
xây dựng Thành Đô - Chi 
nhánh Đà Nẵng

Đường Trường Sa, Tổ 53, Tân Trà, 
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, 
Thành phố Đà Nẵng

Tòa nhà x

17 Khu biệt thự Premier Village - 
Công ty CP Khu biệt thự nghỉ 
dưỡng cao cấp Sunrise

Khu Biệt thự  Premier Village, Đường Võ 
Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn

Tòa nhà x

18 Công ty TNHH Khu du lịch 
sinh thái biển Bãi Bắc

Khu Du lịch Sinh thái Biển Bãi Bắc, 
Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành 
phố Đà Nẵng

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.13
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.13. DA NANG Trang 22/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 Tòa nhà Hòa Bình Green Đà 
Nẵng - Công ty TNHH Hòa 
Bình - Chi nhánh Đà Nẵng

Lô 01/A1-2 Khu phức hợp đô thị, thương 
mại, dịch vụ, phường Nại Hiên Đông, quận 
Sơn Trà

Tòa nhà x

20 Công ty CP Đầu tư xây dựng 
& Phát triển hạ tầng Nam Việt 
Á

Lô A1-2 đường Chương Dương, Phường 
Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành 
phố Đà Nẵng

Tòa nhà x

21 Công ty TNHH Khu du lịch 
biển VINACAPITAL Đà Nẵng

Phường Hoà Hài, quận Ngũ Hành Sơn, 
TP. Đà Nẵng

Tòa nhà x

22 Công ty CP Lotte Việt Nam - 
Chi nhánh Đà Nẵng

số 06 đường Nại Nam, Phường Hoà 
Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố 
Đà Nẵng

Tòa nhà x

23 Công ty TNHH Du lịch - 
Thương mại Phú An Thịnh

Số 101 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 
Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

24 Chi nhánh Công ty CP Địa ốc 
Alpha Nam Đà Nẵng

Số 118-120 Võ Nguyên Giáp, Phường 
Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

25 Khách Sạn Mường Thanh 
Grand Đà Nẵng - Chi nhánh 
Công ty CP Tập đoàn Mường 
Thanh

Số 962 đường Ngô Quyền, Phường An 
Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

26 Công ty CP Đức Mạnh Tầng 14, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, Số 
255 - 257 Hùng Vương, Phường Thạc 
Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà 
Nẵng

Tòa nhà x

27 Naman Retreat Resort Đà Nẵng 
- Công ty CP Naman

Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, quận 
Ngũ Hành Sơn

Tòa nhà x

28 Công ty CP Đầu Tư Và Xây 
Dựng Thành Đạt

Kiệt 438 Đường Hoàng Văn Thái, Tổ 63, 
Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên 
Chiểu, Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

29 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 
Long Phước

Thôn Nhơn Thọ 2, Xã Hoà Phước, Hoà 
Vang, TP.Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

30 Công ty CP Vinh Thanh Châu Thôn Dương Lâm 2, xã Hoà Phong, Hoà 
Vang, Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

31 Công ty TNHH MTV Sản 
Xuất Và Thương Mại Trọng 
Anh

Thôn Phước Hậu, Hòa Nhơn, Hòa Vang, 
Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

32 Công ty TNHH MTV Vĩnh 
Trường

Thôn Phước Thuận, Xã Hòa Nhơn, Hòa 
Vang, TP.Đà Nẵng

Sản xuất gạch 
xây nung

33 Công ty CP TBV Việt Nam Đường Số 7, KCN Liên Chiểu, Phường 
Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành 
phố Đà Nẵng

Sản xuất sứ 
vệ sinh

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg



Phụ lục 1 - 1.14. DAK LAK Trang 23/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk Số 05 Đồng Khởi, Phường Tân An, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Để phối hợp

2 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Buôn 
Ma Thuột

Góc đường Nguyễn Thị Định và đường 
Vành đai Phía Tây, phường Thành Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột

Tòa nhà x

3 Công ty TNHH Gạch Không 
Nung Duy Hòa

Đường Liên Thôn 5, Thôn 3, Xã Ea Tar, 
Huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH Gạch Không 
Nung Việt Tân

Lô C31-C32 Kcn Hòa Phú, Xã Hòa Phú, 
Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Xuân Sang

Buôn Cư Nula, Xã Dang Kang, Huyện 
Krông Bông, Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH MTV Việt Tâm Buôn Mlot, TT. Buôn Trấp, Krông A Na, 
Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH Sản Xuất Gạch 
Tuynel Việt Tân

Buôn M'Lớt, Xã Ea Bông, Huyện Krông A 
Na, Tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH XD Và VLXD 
Tiến Thành

Thôn 18, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Đắk 
Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Doanh Nghiệp Tư Nhân 
SXTM Ngọc Chương

Số 98A, Thôn 6, Thị Trấn Ea Súp, Huyện 
Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Xí Nghiệp Gạch Ngói Không 
Nung - CN Công ty TNHH 
Xây Dựng Đại Tín

Số 261 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Tp. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.14
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.15. DAK NONG Trang 24/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Nông Số 3 Đường Tô Hiến Thành, P.  Nghĩa 
Tân, TP. Gia Nghĩa, Đăk Nông.

Để phối hợp

2 Công ty CP VLXD Đăk Nông Xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, Tỉnh Đắk 
Nông

Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty TNHH MTV SX TM 
Thiên Vũ Đắk Nông

CN 13-2 Khu CN Tâm Thắng, Đắk Nông Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.15
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.16. DIEN BIEN Trang 25/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 3, P.Mường Thanh, TP.Điện 
Biên phủ, tỉnh Điện Biên

Để phối hợp

2 Công ty CP xi măng Điện Biên Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Công ty TNHH Đại Thắng Số Nhà 50, Khối Tân Thủy, T. T Tuần 
Giáo, Điện Biên

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH Sản Xuất 
VLXD Và Thương Mại Việt 
Hải

Đội 18 Xã Thanh Xương, H. Điện Biên, 
Điện Biên

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH Toàn Hằng 
Tỉnh Điện Biên

Khối Sơn Thủy, TT. Tuần Giáo, Huyện 
Tuần Giáo, Điện Biên

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Nhà Máy Sản Xuất Gạch 
Không Nung Xi Măng Cốt 
Liệu - Công ty TNHH Đầu Tư 
Thương Mại Và Dịch Vụ 
Hoàng Anh

Điểm Mỏ Ka Hâu II, Xã Na Ư, Huyện 
Điện Biên

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.16
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.17. DONG NAI Trang 26/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Số 38, Đường Phan Chu Trinh, P. Quang 
Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Để phối hợp

2 Công ty CP Công nghiệp gốm 
sứ Taicera

Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP công nghiệp Ý Mỹ Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Gạch men Chang 
Yih

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Công ty CP Gạch men Thanh 
Thanh

Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

6 Công ty CP Gạch men V.T.C Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

7 Công ty CP Gạch men Ý Mỹ KCN Tam Phước, QL51, Tam Phước, 
Biên Hòa, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

8 Công ty CP Gốm sứ Toàn Quốc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

9 Công ty CP sản xuất và đầu tư 
Hoàng Gia

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

10 Công ty CP Vật liệu xây dựng 
VIDONA

Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân 
An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

11 Công ty TNHH Gạch Granite 
Đồng Nai

Km9, QL51, xã Phước Tân,thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

12 Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

13 Công ty CP Tấm Lợp VLXD 
Đồng Nai

KCN Biên Hòa 1, Đường 4, Phường An 
Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Sản xuất ngói 
nung

x x

14 Công ty TNHH xi măng Siam 
City Nhơn Trạch

KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất xi 
măng

x x

15 Công ty CP Thiết bị vệ sinh 
Caesar Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

16 Công ty CP Trung tâm thương 
mại LOTTE Việt Nam - Chi 
nhánh Đồng Nai

Lô B-03 Khu Thương mại Amata, Quốc lộ 
1A, phường Long Bình, thành phố Biên 
Hòa

Tòa nhà x

17 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Đồng 
Nai

Số 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, khu 
phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên 
Hòa

Tòa nhà x

18 Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Quốc tế Big C Đồng 
Nai

Số 833, xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình 
Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tòa nhà x

19 Công ty CP vật liệu xây dựng 
không nung Toàn Thắng

Số 29, đường Thành Thái, khu phố Tân 
Cang, Phường Phước Tân, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Bình Dương

Sản xuất gạch 
không nung

20 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 
Và Phát Triển Vật Liệu Idico

KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, 
Nhơn Trạch, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.17
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI  TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.17. DONG NAI Trang 27/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

21 Công ty CP Thạnh Bàn Đồng 
Nai

Tổ 16 ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng 
Đăng Việt

Số 49, Lê Duẩn, Tổ 7, Khu 12, Long Đức, 
Long Thành, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty CP Vương Miện Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH Gạch ngói Kim 
Thuận Thắng

CCN vật liệu xây dựng Tân An, ấp Bình 
Chánh, Xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công ty TNHH Gạch Thái Hòa 
Lộc

CCN VLXD Tân An, ấp Bình Chánh, Xã 
Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

26 Công ty TNHH Gạch Tuynel 
Ngọc Liên Phát

CCN VLXD Tân An, ấp Bình Chánh, Xã 
Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

27 Công ty TNHH Nguyễn Đình 
Ấn

Số 2473, Quốc lộ 1, ấp Tân Tiến, Xã Xuân 
Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

28 Công ty TNHH Sản Xuất Gạch 
Cơ Phát

CCN vật liệu xây dựng Tân An, Xã Tân 
An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

29 Công ty TNHH Sản xuất Gạch 
Tôn Hưng

Số 54, ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Trảng 
Bom, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

30 Công ty TNHH Sản xuất Liên 
Hoàng

CCN Vật liệu xây dựng Tân An, ấp Bình 
Chánh, Xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

31 Công ty TNHH Tân Thuyết - 
Nhà máy gạch tuynen Tân 
Thuyết

Tỉnh lộ 768, Cụm Công nghiệp Thạnh phú - 
 Thiện Tân, ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, 
Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

32 DNTN Tín Thành Tân An Tổ 8, Ấp 2, Bình Chánh, Xã Tân An, Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.18. DONG THAP Trang 28/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp Số 60, Đường 30/4, P. 1, TP. Cao Lãnh, 
Đồng Tháp

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Tín Phát Cao 
Lãnh

Ấp Mỹ Đông 4, Mỹ Thọ, H Cao Lãnh, 
Đồng Tháp

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.18
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.19. GIA LAI Trang 29/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Gia Lai 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai Để phối hợp
2 Công ty CP Chiến Thắng Lô C2, KCN Trà Đa Mở Rộng, Xã Trà Đa, 

TP.Pleiku, Gia Lai
Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty CP Việt Long Hưng 
Gia Lai

Thôn Chư Wâu, Xã Chư A Thai, Huyện 
Phú Thiện, Gia Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH An Cư Km88, xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia 
Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH MTV Phan 
Trung Gia Lai

Thôn Thượng An 3, Xã Song An, Thị xã 
An Khê, Tỉnh Gia Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH Phú Thịnh 
Hưng Gia Lai

Quốc Lộc 25, TDP 1, TT. Phú Thiện, 
Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại Vật Liệu Tây 
Nguyên

860 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Tuấn Quang 
Gia Lai

Thôn Thượng An 3, Xã Song An, Tx. An 
Khê, Gia Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Nhà Máy Gạch Ngói Phú An - 
Công ty TNHH MTV Thúy An 
Gia Lai

Cụm Cn An Phú, Xã An Phú, Huyện Đak 
Pơ, Gia Lai

Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.19
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH GIA LAI

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.20. HA GIANG Trang 30/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang Tổ 9, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Hà 
Giang.

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Hoàng Gia Tổ 21, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà 
Giang, Tỉnh Hà Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.20
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HÀ GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.21. HA NAM Trang 31/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Nam Số 1, Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng 
Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Hợp Tiến Thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Nhà máy Vissai Ha nam - Dây 
chuyền 1

Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh 
Hà Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy xi măng Bút Sơn, 
Công ty CP xi măng Vicem Bút 
Sơn

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Nhà máy xi măng Hoàng Long, 
Công ty CP xi măng Hoàng 
Long

Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Nhà máy xi măng Thành 
Thắng, Công ty CP xi măng 
Thành Thắng

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh 
Hà Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà máy xi măng Vissai Hà 
Nam - DC2, Tập đoàn The 
Vissai

Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 
Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Nhà máy xi măng Xuân Thành, 
Công ty CP xi măng Xuân 
Thành

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà 
Nam

Sản xuất xi 
măng

x x

9 CÔNG TY CỔ PHẦN GKM 
HOLDINGS

KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Sản xuất gạch 
không nung

10 Công ty CP Vật liệu mới Việt 
Nam -Vinema

Tổ 5, Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Sản xuất gạch 
không nung

11 Công ty CP Hacera Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà 
Nam

Sản xuất gạch 
ốp lát

12 Công ty CP Gạch Công Nghệ 
Xanh

Cụm CN, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh 
Liêm, Hà Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty CP xây lắp Hà Nam Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, 
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP sản xuất vôi công 
nghiệp 218

Thung Dược, Xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

15 Công ty CP vôi công nghiệp 
Kiện Khê Hà Nam

Thôn Bầu, Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

16 Công ty CP vôi công nghiệp 
Việt Nam 219

Thung Dược, Xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

17 Công ty TNHH 26868 Thung Bầu, Xã Kiện Khê, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

18 Công ty TNHH Hoàng Sơn - 
Nhà máy vôi Hoàng Sơn

Ngã 3 – Thanh Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện 
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

PHỤ LỤC 1.21
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HÀ NAM

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.21. HA NAM Trang 32/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN NGUYÊN 
VẬT LIỆU - VÔI VIỆT NAM

Thôn Châu Giang, Thị Trấn Kiện Khê, 
Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

20 Công Ty TNHH Savina Hà 
Nam

Thôn Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất vôi 
công nghiệp

21 Công ty CP Thành An 77 Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam

Sản xuất xi 
măng

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.22. HA NOI Trang 33/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Hà 
Nội

Khu liên cơ quan Võ Chí Công, số 258 Võ 
Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Liên doanh 
Khách sạn Thống nhất 
Metropole

15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tòa nhà x x

3 Công ty CP DEAHA Số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tòa nhà x x

4 Công ty CP Đầu Tư Và Phát 
Triển Đô Thị Sài Đồng

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x x

5 Công ty TNHH Lotte Coralis 
Việt Nam

Tầng 25 tòa Đông Trung tâm Lotte Hà Nội, 
số 54 Liễu Giai, phường cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội

Tòa nhà x x

6 Công ty CP Twin-Peaks Khu Văn Phòng, Số 29 Liễu Giai, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội

Tòa nhà x

7 Công ty CP Tập đoàn Thạch 
Bàn

Số 455 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội,

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

8 Công ty CP Cầu Xây Thanh Ninh, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội Sản xuất gạch 
xây nung

x

9 Công ty CP Viglacera Đông 
Anh

Tổ 35, TT. Đông Anh Sản xuất gạch 
xây nung

x

10 Công ty CP sứ viglacera Thanh 
Trì

Đường Nguyễn Khoái – Phường Thanh 
Trì – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

11 Công ty TNHH LIXIL Việt 
Nam

Thôn Yên Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

12 Công ty TNHH Toto Việt Nam Lô F1, F2, F3, F4 KCN Thăng Long, Kim 
Chung, Đông Anh, Hà Nội

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

13 Công ty TNHH Thương mại 
Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big 
C Thăng Long

222 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy

Tòa nhà x

14 Chi nhánh Công ty TNHH 
XNK Liên Thái Bình Dương - 
Hà Nội

24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà x

15 Công ty TNHH S.A.S.-
CTAMAD

44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà x

16 Chi nhánh Công ty TNHH 
MM Mega Market Việt Nam 
tại thành phố Hà Nội

Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm

Tòa nhà x

17 Công ty TNHH Đầu tư Bất 
động sản Hòa Bình

Số 01 Phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa

Tòa nhà x

18 Công ty CP Phát triển Nhà 
Daewon - Thủ Đức

Số 1 Ấp 3 - Phường An Phú - Quận 2 - 
TP. Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.22
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.22. HA NOI Trang 34/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam - CTCP

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống 
Đa, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

20 Công ty TNHH Khách sạn Nhà 
hát

Số 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tòa nhà x

21 Công ty TNHH Khách sạn 
Grand Plaza Hà Nội

Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

22 Công ty CP Tư vấn đầu tư và 
đầu tư Việt Nam

Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

Tòa nhà x

23 Công ty TNHH Biệt thự vàng Số 2 đường Tây Hồ, quận Tây Hồ, TP. Hà 
Nội

Tòa nhà x

24 Công ty TNHH Dịch vụ và 
quản lý Mipec

Số 229, phố Tây Sơn, Phường Khương 
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội

Tòa nhà x

25 Công ty TNHH mặt trời Sông 
Hồng

Số 23, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

26 Công ty TNHH Quốc tế Hồ 
Tây - Khách sạn Pan Pacific 
Hanoi

Số 3 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình

Tòa nhà x

27 Công ty CP Altara Hospitality 
Group

Số 33, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

28 Công ty TNHH Thương mại 
Trần Hồng Quân

Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm

Tòa nhà x

29 Công ty TNHH Global Toserco Số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội Tòa nhà x

30 Công ty phát triển du lịch hữu 
hạn làng Nghi Tàm

số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ

Tòa nhà x

31 Công ty CP SYRENA Số 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, 
TP. Hà Nội

Tòa nhà x

32 Công ty TNHH Khách sạn Hà 
Nội Fortuna

Số 6B Phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình

Tòa nhà x

33 Công ty CP SAVICO Hà Nội Số 7 và số 9 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên

Tòa nhà x

34 Công ty CP Trung tâm thương 
mại EVER - FORTUNE

Số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

35 Công ty TNHH KCC Hà Nội 
Plaza

Số 84 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

36 Công ty TNHH Lotte 
Properties Hà Nội

Tầng 13, tòa văn phòng, Lotte Mall Hà 
Nội, số 272 Võ Chí Công, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

37 Công ty TNHH MTV Đầu tư 
và Thương mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden, KĐT The 
Manor đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm

Tòa nhà x

38 Công ty TNHH AEONMALL 
Long Biên

Tầng 3, TTTM AEON MALL Long Biên, 
Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x



Phụ lục 1 - 1.22. HA NOI Trang 35/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

39 Công ty TNHH AEONMALL 
Việt Nam

Tầng 3, Văn phòng phía đông, AEON 
MALL Long Biên, số 27, đường Cổ Linh, 
Phường Long Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

40 Công ty CP đầu tư và phát triển 
nhà số 6 Hà Nội

Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 
đường Lê Văn Lương, p. Nhân chính, quận 
Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tòa nhà x

41 Công ty TNHH Trung tâm 
Thương mại và Nhà ở Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 
số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Tòa nhà x

42 Công ty CP quản lý & vận 
hành S-Service

Tầng 9, tòa nhà Sunsine Center, 16 Phạm 
Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà 
Nội

Tòa nhà x

43 Công ty CP Phát Triển Đô Thị 
Nam Hà Nội

Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường 
Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

44 Công ty TNHH Vận hành 
Vincom Retail

Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường 
Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x x

45 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển đô thị Gia Lâm

Tòa văn phòng Vinfast, KĐT Vinhomes 
Ocean Park, huyện Gia Lâm

Tòa nhà x

46 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt - Nhật tại Long 
Biên

Trung tâm thương mại Gia Thụy, khu X2, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên

Tòa nhà x

47 Công ty CP đầu tư T&M Việt 
Nam

TTTM VLXD và TTB nội thất Melinh 
Plaza, Km8 đường cao tốc Thăng Long - 
Nội Bài, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

48 Công ty TNHH đầu tư và Xây 
dựng An Thịnh

Tầng 1 CT1, Khu độ thị Xa La, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Sản xuất gạch 
không nung

49 Công ty TNHH Vật liệu BATA Tầng 03 - Tòa nhà hỗn hợp Vườn Ðào 
Ngõ 689 Lạc Long Quân - Q. Tây Hồ - 
TP. Hà Nội

Sản xuất gạch 
không nung

50 Công ty CP đầu tư và XD 
Alpha

Số nhà 26B, phố Vân Hồ 2, Phường Lê 
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

51 Công ty CP gốm XD Xuân Hoà Thôn An Trung, Xã Tân Dân, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

52 Công ty CP Gốm XD&TM 
Bắc Sơn

Thôn Lai Sơn, Xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà 
Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

53 Công ty CP Sài Sơn Khu Xi Măng Sài Sơn, Xã Sài Sơn, Huyện 
Quốc Oai, Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

54 Công ty CP Sản xuất VLXD & 
Đầu tư XD Hồng Hà

Thôn Đồng Giành, Xã Đông Xuân, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung



Phụ lục 1 - 1.22. HA NOI Trang 36/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

55 Công ty TNHH Gốm XD Hà 
Nội

Xóm 1, thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, 
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

56 Công ty TNHH MTV Bê Tông 
Xuân Mai

Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương 
Mỹ, Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

57 Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp 
và VLXD Đông Anh

Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội

Sản xuất ngói 
nung

58 Công ty TNHH Ứng Dụng Và 
Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng 
Tiên Tiến

Phòng 305 Nhà C7 Khu Thị trấn Quỳnh 
Mai, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

Sản xuất ngói 
nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.23. HA TINH Trang 37/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh Số 14 Võ Liêm Sơn, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Để phối hợp

2 CHI NHÁNH NHÀ MÁY 
TRUNG ĐÔ HÀ TĨNH - 
CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Thôn Xuân Sơn, Xã Lưu Vĩnh Sơn, Huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ Thôn 12, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP Việt Hà Số 01, ngõ 18, đường Lê Duy Điếm, 
phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty 
TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Ngã tư đường Hàm Nghi giao đường Hà 
Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố 
Hà Tĩnh

Tòa nhà x

6 Công ty CP VLXD Hồng Lĩnh Tổ dân phố 4, Đậu Liêu, Hồng Lĩnh, Hà 
Tĩnh

Sản xuất gạch 
không nung

7 Công ty TNHH Đầu tư xây 
dựng Trần Châu

Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã 
Cẩm Vịnh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh

Sản xuất gạch 
không nung

8 Công ty CP sản xuất VLXD 
Thuận Lộc

Thôn Hòa Bình, Xã Việt Tiến, Huyện 
Thạch Hà, Hà Tĩnh

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Thanh Thành 
Đạt - CN Nhà Máy Gạch 
Tuynenl Nghi Xuân

Thôn 3, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.23
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.24. HAI DUONG Trang 38/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hải Dương 5 Đường Thanh Niên, P. Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Dương

Để phối hợp

2 Công ty CP Redstar Cera Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Sản xuất Vật liệu 
Xây dựng Thành Công III

Cụm Công nghiệp Hiệp Sơn, Phường Hiệp 
Sơn, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty CP xi măng Phúc Sơn Đường Vũ Mạnh Hùng, Phường Phú Thứ, 
TX. Kinh Môn, Hải Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty TNHH MTV xi măng 
Vicem Hoàng Thạch

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Công ty TNHH Phú Tân Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị 
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Công ty CP Thế Giới CCN Tân Dân, Tân Dân, Chí Linh, Hải 
Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

8 Công ty CP Gốm Mỹ Khu Dân Cư Hoàng Gián Mới, P. Hoàng 
Tiến, Chí Linh, Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

x

9 Công ty CP Hoàng Tiến Khu dân cư Hoàng Gián Mới, Phường 
Hoàng Tiến, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải 
Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

x

10 Công ty TNHH NICE 
CERAMIC

Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường 
Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải 
Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

x

11 Công ty CP Đoàn Minh Công Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
không nung

12 Công ty CP Sông Đà Cao 
Cường

Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả 
Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
không nung

13 Công ty Kinh Doanh Vật Tư 
Xi Măng Minh Tuấn - TNHH

Cụm CN Long Xuyên, P. Long Xuyên, 
TX. Kinh Môn, Hải Dương

Sản xuất gạch 
không nung

14 Nhà máy sản xuất Gạch không 
nung - Công ty CP xây dựng 
và thương mại Phượng Hoàng

Số nhà 26, phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Lê 
Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

Sản xuất gạch 
không nung

15 Chi nhánh Công ty CP 
Viglacera Hà Nội - Nhà máy 
viglacera Hải Dương

Số 108, đường Nguyễn Thị Duệ, Phường 
Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

16 Công ty CP Đồng Tâm Miền 
Bắc

Km 43, quốc lộ 5, Xã Phúc Điền, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
ốp lát

17 Công ty TNHH Ngọc Sơn Ngọc Sơn, Tứ Ký, Hải Dương Sản xuất gạch 
ốp lát

18 Nhà máy gạch ốp lát Sao Đỏ Xã Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương Sản xuất gạch 
ốp lát

PHỤ LỤC 1.24
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.24. HAI DUONG Trang 39/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 Công ty CP đầu tư và xây dựng 
Hồng Phong

Thôn Bồ Dương, Xã Hồng Phong, Huyện 
Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty CP Quý Cao Thôn Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện 
Tứ Kỳ, Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty CP sản xuất VLXD 
Phả Lại

KDC Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành 
phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Vận Tải Và Xây 
Dựng Đại Phong

Km42 500, QL 18, P. Hoàng Tân, TP. Chí 
Linh, Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty TNHH Hùng Hằng Thôn Mỹ Vọng, Xã Ngọc Liên, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH VLXD Hồng 
Phúc

Khu Châu Xá, Phường Duy Tân, TX. 
Kinh Môn, Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công ty TNHH Yến Thanh tại 
Hải Dương

Thôn Hà Liễu, Xã Thanh Quang, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất gạch 
xây nung

26 Công ty CP Phát Triển VLXD 
Mới Thành Đông

Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Sản xuất ngói 
nung

27 Công ty CP SX TM Tân Thuận 
Cường

Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương

Sản xuất ngói 
nung

28 Công ty CP vôi công nghiệp 
DLH

Lô 20, CCN Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương

Sản xuất vôi 
công nghiệp

29 Công ty TNHH Minh Phúc Hạ Chiểu, Minh Tân, Kinh Môn, Hải 
Dương

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.25. HAI PHONG Trang 40/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Hải 
Phòng

32 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Để phối hợp

2 Công ty TNHH Vật liệu xây 
dựng Saint- Goban Bắc Việt 
Nam

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Chinfon, 
Công ty xi măng Chinfon

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy xi măng Hải Phòng, 
Công ty TNHH MTV Vicem 
Hải Phòng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Chi nhánh Công ty TNHH 
Aeon Mall Việt Nam tại Hải 
Phòng

Số 10 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng

Tòa nhà x

6 Công ty CP Xây Dựng Và 
Thương Mại Thùy Dương

Số 519 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, TP. 
Hải Phòng

Tòa nhà x

7 Công ty TNHH MTV Thương 
mại đầu tư phát triển đô thị

Số 52 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, 
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Tòa nhà x

8 CN Công ty CP bất động sản 
Việt - Nhật tại Hải Phòng

Số 597 Lô 22 đường Lê Hồng Phong, 
Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

Tòa nhà x

9 Công ty CP Cầu Đuống – Hải 
Phòng

Số 130 đường Trần Huy Liệu, Phường 
Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP Cơ Khí Và VLXD 
Thanh Phúc Group

166 Hoàng Quốc Việt, Kiến An, Hải Phòng Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty CP Đại Tín Xóm Bắc, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty CP Phát Triển Xây 
Dựng Dưỡng Động

Xóm Lò, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH Gốm Thiện Chí TDP Xuân Áng, TT. Trường Sơn, An Lão, 
Hải Phòng

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP Quốc tế Đức Hòa Thôn Bạch Đằng, Xã Lưu Kỳ, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất vôi 
công nghiệp

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.25
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.26. HAU GIANG Trang 41/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hậu Giang Số 01 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 5, 
TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Để phối hợp

2 Công ty TNHH MTV xi măng 
Cần Thơ - Hậu Giang

Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A, 
giai đoạn 3, thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Công ty TNHH MTV Bê Tông 
Nam Phát

Khu Vực 5, Phường Lái Hiếu, TP.Ngã 
Bảy, Hậu Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH Thùy Dương A6, A10 Cụm Công Nghiệp, Tiểu Thủ 
Công Nghiệp, Phường VII, TP. Vị Thanh, 
Hậu Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.26
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.27. HOA BINH Trang 42/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình Đường Phan Bội Châu, Phường Tân 
Thịnh, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Để phối hợp

2 Công ty CP xi măng X18 Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh 
Hòa Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Công ty TNHH một thành viên 
xi măng Trung Sơn

Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy xi măng Trung Sơn, 
Công ty CP Xây dựng và Du 
lịch Bình Minh

Xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn, 
Công ty TNHH xi măng Vĩnh 
Sơn

Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh 
Hòa Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

6 CN Công ty TNHH TM XNK 
Gạch Bông Htiles

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn , Hòa 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP Furic Hòa Bình Thôn Xuân Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện 
Lương Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.27
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HOÀ BÌNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.28. HUNG YEN Trang 43/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Hưng Yên Số 685 Nguyễn Văn Linh, P. Hiến Nam, 
TP. Hưng Yên

Để phối hợp

2 Công ty TNHH TOKO Việt 
Nam

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Đầu tư ROYAL 
Việt Nam

Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP NPG Hưng Yên Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty CP kính an toàn Việt 
Nhật

Km29+500 QL5A, Cầu Lường, xã Bạch 
Sam, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

6 Chi nhánh Công ty TNHH 
LIXIL Việt Nam

Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, 
Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

7 Công ty TNHH ToTo Việt 
Nam - Chi nhánh Hưng Yên

Lô M7, M8, Khu công nghiệp Thăng Long 
II, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

8 Công ty Biken Việt Nam Quốc lộ 5A, Km19, Xã Tân Quang, Huyện 
Văn Lâm,  Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu 
Minh Hải

Thôn Ngọc Đồng, Xã Ngọc Thanh, Kim 
Động, Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP VLXD Hưng Long Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Văn 
Giang, Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty CP XD&TM Khoái 
Châu

Hồng Châu, Xã Tân Châu, Khoái Châu, 
Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH Bẩy Hương Thôn Kênh Hạ, Xã Liên Khê, Xã Liên 
Khê, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH DVTM Tuân 
Thịnh Phát

thôn an châu 2, xã hoàng hanh, hưng yên Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH SX &XD An 
Thịnh

Xã Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty TNHH Tuấn Giang Nhà Máy Gạch Không Nung Sông Hồng, 
Thôn Tạ Thượng, Xã Chính Nghĩa, Kim 
Động, Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty TNHH Tuấn Quang Thôn Vân Trì, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty TNHH VLXD Hưng 
Yên

Xã Tân Hưng, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.28
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.28. HUNG YEN Trang 44/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty TNHH Xây Dựng 
Hoà Hiệp

Đội 9, thôn An Chiểu I, Xã Liên Phương, 
Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

19 CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÔI HƯNG YÊN

Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.29. KHANH HOA Trang 45/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Khánh Hòa Khu Liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, 
phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

Để phối hợp

2 Chi nhánh Công ty CP xi măng 
Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền 
Cam Ranh

Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Chi nhánh Nha Trang - Công ty 
CP Vinpearl

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x x

4 Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Chánh Bổn - Khách 
sạn Navada

02A-B đường 2/4, Phường Vạn Thạnh, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

5 Công ty CP Đầu tư Du lịch 
Eurowindow Nha Trang

146 Lê Hồng Phòng, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

6 Công ty CP Du lịch Nhật Minh 18 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

7 Công ty TNHH Địa Ốc - Du 
Lịch Đông Hải

26-28 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

8 Công ty CP Đầu tư 
ChampaGroup

304 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

9 Công ty CP T.D 32-34 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang

Tòa nhà x

10 Công ty CP Hải Vân Nam Nha 
Trang

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang

Tòa nhà x

11 Công ty CP Đầu tư Thương 
mại và Dịch vụ Nhật Tiến

39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Tân Lập, thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

12 Công ty CP Trung tâm thương 
mại LOTTE Việt Nam - Chi 
Nhánh Nha Trang

58 Đường 23/10 phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

13 Công ty TNHH Hồ Tiên Đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, phường 
Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

14 CN doanh nghiệp tư nhân Xây 
dựng số 1 tỉnh Điện Biên - 
Khách sạn Mường Thanh tỉnh 
Khánh Hoà

Khu 1- Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường 
Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa

Tòa nhà x

15 Công ty CP Vega City Khu Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường 
Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

16 Công ty TNHH Tài Thành 
Công

Lô D10 khu du lịch Bắc bán đảo Cam 
Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

Tòa nhà x

17 Công ty CP Cam Ranh Mystery Lô D17-23 nền N13, đường N8 khu đô thị 
Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện 
Cam Lâm

Tòa nhà x

18 Công ty TNHH MTV Biển 
Đông Bãi Dài

Lô D3 , KDL Bán Đảo Cam Ranh, Cam 
Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa

Tòa nhà x

19 Công ty CP Cam Ranh Riviera 
Resort

Lô D4b KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã 
Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

Tòa nhà x

20 Chi Nhánh Công ty TNHH 
Duyên Hà - Cam Ranh

Lô D9B, Khu 3, Xã Cam Hải Đông, 
Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.29
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH KHÁNH HOÀ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.29. KHANH HOA Trang 46/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

21 Chi nhánh Công ty CP bất 
động sản Việt Nhật tại Nha 
Trang

Lô số 4 Đường 19/5 KĐT Vĩnh Điềm 
Trung Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

22 Công ty CP Đầu tư Du lịch 
biển Nam Hùng Cam Ranh

Lô X5B & TT3A Khu 2 KDL bắc bán đảo 
Cam Ranh xã Cam Hải Đông, huyện Cam 
Lâm

Tòa nhà x

23 Công ty CP RSM Số 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

24 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 
Vịnh Nha Trang

Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang

Tòa nhà x

25 Công ty CP A&B Sài Gòn Nha 
Trang

Số 44 Trần Phú, phường Phú Thọ, thành 
phố Nha Trang

Tòa nhà x

26 Khách sạn Mường Thanh 
Luxury Nha Trang- Chi nhánh 
Công ty CP Tập đoàn Mường 
Thanh

Số 60, đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

27 Chi nhánh Công ty CP Hóa dầu 
quân đội

Số 62 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

28 Công ty TNHH khu du lịch 
Vịnh Thiên Đường

Tầng 9 Tòa nhà Gold Coast, số 01 Trần 
Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà x

29 Công ty TNHH Vịnh Thiên 
Đường Cam Ranh

Tầng B1, tòa Khách sạn, khu nghỉ dưỡng 
ALMA, lô D7a2, TT4X6 Khu du lịch Bắc 
bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 
huyện Cam Lâm

Tòa nhà x

30 Công ty TNHH Đầu Tư Đại 
Phước Lộc ĐL

Tầng trệt, khách sạn Diamond Bay Số 20 
Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 
Trang

Tòa nhà x

31 Công ty CP Trần Thái Cam 
Ranh

TT13, Lô D4D và TT9B khu 4 - Khu du 
lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam 
Nghĩa, thành phố Cam Ranh

Tòa nhà x

32 Công ty CP Thương Mại - 
Dịch Vụ - Xây Dựng Minh 
Đức

Lô A1,A2,A3 Cụm CN Đắc Lộc, Xã Vĩnh 
Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Sản xuất gạch 
xây nung

33 Công ty CP VLXD Khánh Hòa 194-196 Trần Quý Cáp, phường Phương 
Sài, thành phố Nha Trang

Sản xuất gạch 
xây nung

34 Khách sạn Mường Thanh 
Luxury Viễn Triều- Chi nhánh 
Công ty CP Tập đoàn Mường 
Thanh

Khu Bãi Dương, Phường Vĩnh Phước, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà

35 Công ty CP Hoàn Cầu Nha 
Trang

Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tòa nhà

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.30. KIEN GIANG Trang 47/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Kiên Giang Số 745B Đường Nguyễn Trung Trực, P. 
An Hoà, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch ngói Kiên 
Giang

Tổ 4, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Sản xuất - Thương 
mại dịch vụ Toàn Thành Tâm

Tổ 4, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố 
Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 CN Công ty CP Xi Măng 
Vicem Hà Tiên - Nhà Máy Xi 
Măng Kiên Lương

Quốc Lộ 80, Khu Phố Lò Bom, TT. Kiên 
Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP xi măng Hà Tiên 
Kiên Giang

Xã Bình An, huyện Kiên Lương, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Công ty CP xi măng Kiên 
Giang

Số 298, quốc lộ 80, khu phố Lò Bom, thị 
trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà máy xi măng INSEE, 
Công ty TNHH Siam City 
Cement (Việt Nam)

Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Chi nhánh Phú Quốc - Công ty 
TNHH Bất động sản Newvision

 Khu du lịch Bãi Dài, ấp Gành Dầu, Xã 
Gành Dầu, Thành phố Phú Quốc

Tòa nhà x

9 Chi nhánh Công ty TNHH Mặt 
trời Phú Quốc tại Hòn Thơm

Bãi đất đỏ, tổ 10, khu phố 5, phường An 
Thới, thành phố Phú Quốc

Tòa nhà x

10 Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển Du lịch Phú Quốc

Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú 
Quốc

Tòa nhà x

11 Công ty CP Starbay Việt Nam Khu du lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành 
phố Phú Quốc

Tòa nhà x

12 Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển Phú Quốc (Novotel)

Khu tổ hợp du lịch Sonasca Villa, Tổ 5, ấp 
Đường Bào, Xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, 
Kiên Giang

Tòa nhà x

13 Công ty TNHH Mặt trời Phú 
Quốc

Tầng 2, tòa nhà Sun Home Phú Quốc, khu 
phố 6, phường An Thới, thành phố Phú 
Quốc

Tòa nhà x

14 Công ty CP Ngôi sao Cửa 
Dương

Tổ 1 ấp ông Lang, xã Cửa Dương, thành 
phố Phú Quốc

Tòa nhà x

15 Công ty TNHH Đức Việt Tổ 2, ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, thành 
phố Phú Quốc

Tòa nhà x

16 Công ty CP bất động sản 
SyReNa Phú Quốc

Tổ 3, Khu phố 7, phường Tô Châu, TP. Hà 
Tiên, Kiên Giang

Tòa nhà x

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.30
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.31. LAM DONG Trang 48/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Lâm Đồng Tầng 3, TT hành chính Lâm Đồng, Số 36 
đường Trần Phú, P. 4, TP. Đà Lạt, Lâm 
Đồng

Để phối hợp

2 Công ty CP Thắng Đạt (Nhà 
máy gạch Tuynel)

Thôn BoKơBang, xã Tu Tra, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành

Số 14 thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty TNHH Lang Hạnh Thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty TNHH nhà máy gạch 
ngói Lâm Viên

Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt Nam tại thành 
phố Đà Lạt

Quảng trường Lâm viên, góc đường Hồ 
Tùng Mậu và Trần Quốc Toản, phường 10

Tòa nhà x

7 Công ty TNHH Chí Thành 
Thịnh

Số 99, Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, 
Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Tâm Hiệp Tâm Thôn 3, Xã Madaguoi, Da Huooi, Lâm 
Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Tâm Phong Thôn 2, Xã Madaguôi, Huyện Đa Huoai, 
Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH Thuận Đức Số 15 Đinh Tiên Hoàng, Nghĩa Đức, 
Thạch Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.31
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.32. LANG SON Trang 49/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Lạng Sơn Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Để phối hợp

2 Nhà máy xi măng Đồng Bành - 
Công ty CP xi măng Đồng 
Bành

Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Hồng Phong 
- Công ty CP xi măng Lạng Sơn

Xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn

Sản xuất xi 
măng

x x

4 CN tại tỉnh Lạng Sơn - Công ty 
CP Vincom retail

Tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop-
house, phía Nam cầu Kỳ Lừa, Phường Chi 
Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tòa nhà x

5 Công ty TNHH Hồng Phong Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện 
Cao Lộc, Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
không nung

6 Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư 
Và Xây Dựng Phú Lộc

Số 59, Đường Trần Phú, Khu Đô Thị Phú 
Lộc Iii, Khối 7, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP XD Và SX VLXD 
Chi Lăng

Khu Ga Nam, TT.Đồng Mỏ, Huyện Chi 
Lăng, Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Hoàng Khánh Khu Dốc Mới, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu 
Lũng, Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Minh Chí Số 53, Khu Cầu Lấm, TT.Lộc Bình, Huyện 
Lộc Bình, Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH SXTM Tuổi 
Trẻ Lạng Sơn

Km18, Quốc Lộ 1A, Thôn Trung Cấp, Xã 
Mai Pha, TP.Lạng Sơn

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Vôi Công 
Nghiệp

Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện 
Hữu Lũng, Lạng Sơn

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.32
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.33. LAO CAI Trang 50/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Lào Cai Tầng 3, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, tổ 
5, phường Nam Cường, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

Để phối hợp

2 Công ty CP Thương Mại 
Thành Công

Thôn Tân Tiến, Xã Gia Phú, Huyện Bảo 
Thắng, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

x

3 Công ty CP VLXD Lào Cai Số 398 Đường Ngô Quyền, Phường Kim 
Tân, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

x

4 Công ty TNHH Liên doanh 
khách sạn quốc tế Lào Cai

Số nhà 028 đường Yết Kiêu, Phường Kim 
Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Tòa nhà x

5 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 
Và Thương Mại Si Ma Cai

Ngã Tư Rừng Cấm, Thôn Phố Cũ, Xã Si 
Ma Cai, Si Ma Cai, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Sản Xuất Và Xây 
Dựng Tiến Thành

Số Nhà 202, Đường Điên Biên, Phường 
Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu 
Gốm Xây Dựng Tân An

Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Văn 
Bàn, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty CP Sản Xuất Xuất 
Nhập Khẩu Phú Hưng

Đội 3, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào 
Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Cao Hà Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH Minh Quang Sn 327, Đường 20/9, Thị Trấn Bắc Hà, 
Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH MTV Anh 
Kiên

Thôn Nậm Giàng, Xã Bảo Nhai, Huyện 
Bắc Hà, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH MTV đầu tư 
tổng hợp Đức Tiến – Nhà máy 
gạch tuynel

Số nhà 001B đường Trung Đô, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH MTV Kim 
Tuyến

24 Lê Quý Đôn, Cốc Lếu, Tx.Lào Cai, Lào 
Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH MTV Trung 
Nghĩa

Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty TNHH TM Vận Tải 
Xăng Dầu Quyết Thắng

Tổ 5B, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, 
Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.33
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.33. LAO CAI Trang 51/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

16 Hợp Tác Xã Cửa Ngòi Thôn Soi Lần, Phường Bình Minh, TP.Lào 
Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Hợp Tác Xã Tiền Phong Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện 
Bát Xát, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

18 Hợp Tác Xã TTCN & DV 
Mường Thát

Thôn Noong Dờn, Xã Khánh Yên 
Thượng, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Hợp Tác Xã VLXD Minh 
Quang

Thôn Hoàng Thu Phố A, Xã Mản Thần, 
Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.34. LONG AN Trang 52/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Long An 19 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tân 
An, Long An

Để phối hợp

2 Công ty TNHH MTV Sản xuất 
vật liệu xây dựng Đồng Tâm

Số 07, Khu Phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Chi nhánh Công ty CP xi măng 
Vicem Hà Tiên - Trạm Nghiền 
Long An

Khu Công nghiệp Long Định, xã Long 
Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty CP Đồng Tâm Dotalia Số 2, QL 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

5 Công ty CP Gạch khối Tân Kỷ 
Nguyên

Lô E3- E4- E5- E6 Đường số 5, Khu công 
nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, Xã Lương Bình, 
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Sản xuất gạch 
không nung

6 Công ty TNHH thương mại 
XD KD nhà Xuân Lan

Số 555, Ấp Lộc Thạnh, Xã Lộc Giang, 
Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên 
Thanh

Ấp Lộc Thạnh, Xã Lộc Giang, Huyện Đức 
Hòa, Long An

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công Ty TNHH MTV 
Hyundae Bidet Việt Nam

Ấp 2, Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An

Sản xuất sứ 
vệ sinh

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.34
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH LONG AN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.35. NAM DINH Trang 53/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Nam Định Số 112 đường Nguyễn Đức Thuận - 
phường Quang Trung - TP.Nam Định

Để phối hợp

2 CN Công ty CP Đầu Tư Phát 
Triển Thiên Sơn - Nhà Máy 
Gạch Tuynel Nam Thái

Thôn Tân Phú, Xã Yên Lương, ý Yên, 
Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty CP An Đồng Khu 1, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao 
Thủy, Tỉnh Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty CP Công Nghiệp 
Thương Mại Giao Thủy

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty CP gạch ngói Nam 
Ninh

Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Mừng Xuân Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu 
Và Xây Lắp Hải Hậu

Đội 17, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, 
Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu 
XD Xuân Tân

Xóm Võ, Xã Xuân Tân, Xuân Trường, 
Nam Định, Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Sản xuất VLXD 
Minh Trang

Thôn Ngọc Đông, Xã Trực Thanh, Huyện 
Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP Thành Vinh Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty CP thương mại Đức 
Lâm

Xóm 16, Đò Mươi, Xã Nghĩa Sơn, Huyện 
Nghĩa Hưng

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty CP VLXD Ninh 
Cường Trực Ninh

Tổ Dân Phố Thanh Minh, TT. Ninh 
Cường, Trực Ninh, Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty CP VLXD Xuân Châu Xóm 2, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam Định

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH XD&TM Hà 
Minh Lương

Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Hải Hậu, Nam 
Định

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.35
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.36. NGHE AN Trang 54/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Nghệ An Số 8 Đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ 
An

Để phối hợp

2 Công ty CP xi măng sông Lam Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Công ty CP 
xi măng Vicem Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, 
tỉnh Nghệ An

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy xi măng Sông Lam 1, 
Tập đoàn The Vissai

Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 
An

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Nhà máy xi măng Sông Lam 2, 
Tập đoàn The Vissai

Xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Sản xuất xi 
măng

x x

6 Nhà máy xi măng Tân Thắng, 
Công ty xi măng Tân Thắng

xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Công ty CP Gạch Ngói Gia 
Thanh

Xóm 15, Xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ 
An

Sản xuất gạch 
xây nung

x

8 Công ty CP trung tâm TM 
Lotte Việt Nam - chi nhánh 
Vinh

Đại lộ V.I.Lenin, Khối Yên Sơn, Phường 
Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An

Tòa nhà x

9 Chi nhánh khách sạn Mường 
Thanh Sông Lam - DNTN Xây 
Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên

Số 13, đường Quang Trung, Phường 
Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 
An

Tòa nhà x

10 Nhà máy granite Trung Đô Đường Đặng Thai Mai, Khu CN Bắc 
Vinh, Nghệ An

Sản xuất gạch 
ốp lát

11 Công ty CP Gạch Ngói 30-4 Xóm 4, Xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty CP gạch ngói Tuynen 
Xuân Hòa

Xóm 3, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, 
Tỉnh Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty CP Gạch Ngói và Xây 
Lắp Hưng Nguyên

Tân Phong, Thanh Khai, Xã Thanh Khai, 
Thanh Chương, Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP Sản Xuất Gạch 
Rào Gang

Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, 
Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty CP VLXD TM Thanh 
Ngọc

Xóm Ngọc Đình, Thanh Ngọc, Thanh 
Chương, Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Km số 6 QL 46, Hưng Nguyên, Nghệ An Sản xuất gạch 
xây nung

17 HTX Công Nghiệp CP Quyết 
Tiến

Sô 29 Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP 
Vinh, Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.36
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH NGHỆ AN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.36. NGHE AN Trang 55/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Nhà máy Gạch tuynel Nghi 
Hưng - Công ty CP Sản xuất 
Kinh doanh VLXD Quang 
Giang

Khối 4, Phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ 
An

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Xi nghiệp Trung Đô Hoàng 
Mai - Công ty CP Trung Đô

Khối Tân Thành, Quỳnh Thiện, TX. 
Hoàng Mai, Nghệ An

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.37. NINH BINH Trang 56/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Bình Số 15 (Km Số 2), Đường Trần Hưng Đạo, 
P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình

Để phối hợp

2 Công ty TNHH FLAT (Việt 
Nam)

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

3 Công ty TNHH kính nổi Hạ 
Long - CFG

Khu công nghiệp Khánh Cư, tỉnh Ninh 
Bình

Sản xuất kính 
xây dựng

x x

4 Công ty CP xi măng Hệ Dưỡng Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP xi măng Hướng 
Dương

Tổ 21, Phương Nam Sơn, thành phố Tam 
Điệp, Ninh Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Công ty TNHH Duyên Hà, 
Nhà máy xi măng Duyên Hà

Thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà máy xi măng Tam Điệp - 
Công ty TNHH MTV Xi măng 
Vicem Tam Điệp

Xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Nhà máy xi măng Vissai Ninh 
Bình, Tập đoàn The Vissai

Lô C7, KCN Gián Khẩu Giao Viên, Ninh 
Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

9 Công ty TNHH Phượng Hoàng 
Anh

242, đường Quang Trung, tổ 3, Phường 
Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình

Tòa nhà x

10 Công ty TNHH Hải Nam Số nhà 06, đường Ngô Gia Tự, phố Ngọc 
Hà, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà x

11 Công ty CP Gốm Xây Dựng 
Quỳnh Lưu

Thanh Giang, Xã Gia Thanh, H. Gia Viễn, 
Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

x

12 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt Nhật tại Ninh 
Bình

Đường Trần Nhân Tông, xã Ninh Phúc, 
thành phố Ninh Bình

Tòa nhà x

13 CN Công ty CP Đầu tư xây 
dựng nội thành - Nhà máy gạch 
Tuynel Thụy Vân

Xóm 19, Xã Khánh Thành, H. Yên Khánh, 
Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP gạch Sông Chanh Thôn Tụ An, Xã Trường Yên, Huyện Hoa 
Lư, Tỉnh Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty TNHH Đầu Tư Xây 
Dựng &PT Đại Sơn

Thôn Yên Phong, Yên Sơn, TP. Tam Điệp, 
Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Xây Dựng Đại Yên

Số 9, Ngõ 8, Đường Thành Công, Phố 
Khánh Thành, Phường Tân Thành, Ninh 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty TNHH Sản Xuất Vật 
Liệu Xây Dựng Đại Hiệp

Đường 10, Xã Khánh An,Huyện Yên 
Khánh, Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.37
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.37. NINH BINH Trang 57/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty TNHH Thành Phát 
Ninh Bình

Làng Quỳnh, Xã Quỳnh Lưu, H. Nho 
Quan, Ninh Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Nhà máy kính nổi Tràng An - 
Công Ty TNHH Dương Giang

KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

Sản xuất kính 
xây dựng

20 Công ty CP đầu tư Vạn Ninh Bản Năm, Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình

Sản xuất vôi 
công nghiệp

21 Công ty CP Đôlômít Việt Nam- 
chi nhánh Ninh Bình

Thôn 7, xã Phú Sơn, Phú Sơn, Nho Quan, 
Ninh Bình

Sản xuất vôi 
công nghiệp

22 Công ty TNHH MTV Khoáng 
sản Vôi Việt

Cầu khuất, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình

Sản xuất vôi 
công nghiệp

23 Công ty TNHH MTV Việt 
Thắng

Tổ 7, phường Trung Sơn, Thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất vôi 
công nghiệp

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg



Phụ lục 1 - 1.38. NINH THUAN Trang 58/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận 178, Đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan 
Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

Để phối hợp

2 Công ty CP Quản lý Nam Núi 
Chúa

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải

Tòa nhà x

3 Công ty TNHH MTV Mỹ Viên Tỉnh Lộ 709, Thôn Hiếu Thiện, Phước 
Ninh, Thuận Nam, Ninh Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Nhà máy Gạch không nung 
Công ty CP Xây dựng Ninh 
Thuận

Số 53 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Nhà máy Gạch Tuynel Du 
Long- Công ty CP Xây dựng 
Ninh Thuận

Thôn Ba Tháp, Bắc Phong, Thuận Bắc, 
Ninh Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Nhà máy Gạch Tuynel Mỹ Sơn 
- Công ty CP Xây dựng Ninh 
Thuận

Thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh 
Sơn, Ninh Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Nhà máy Gạch Tuynel Phước 
Nam-Công ty CP Xây dựng 
Ninh Thuận

Thôn Thiện Đức, Phước Ninh, Thuận 
Nam, Ninh Thuận

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.38
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.39. PHU THO Trang 59/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ Số 418, Đường Nguyễn Tất Thành, P.  
Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Để phối hợp

2 Công ty CP Gốm sứ CTH Khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP gốm sứ HACECO Khu Phố Ẻn, xã Mạn Lạn, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP Takao Granite Gò Tám Mẫu, xã Thanh Uyên, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty CP Takao Việt Nam Lô B, KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, 
huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP TASA Group Lô B2 và Lô B, KCN Thụy Vân, xã Thụy 
Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

7 Công ty CP Thắng Cường Cụm công nghiệp Bạch Hạc, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

8 Công ty CP vật liệu xây dựng 
Vĩnh Thịnh Phú Thọ

Khu 5, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

9 Công ty CP xi măng Phú Thọ Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất xi 
măng

x x

10 Công ty CP xi măng VIMCEM 
Sông Thao

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ

Sản xuất xi 
măng

x x

11 Công ty CP Gạch men TASA Lô B2 và Lô B3, Khu Công Nghiệp Thụy 
Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, 
Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

x

12 Công ty CP Việt Trì Viglacera Phố Hồng Hà, Phường Tiên Cát, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x

13 Công ty CP xi măng Hữu Nghị 
- Công ty CP Đầu tư và thương 
mại DIC

Khu công nghiệp Thụy Vân, Thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất xi 
măng

x

14 Chi nhánh công ty cổ phần bất 
động sản Việt Nhật tại Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh 
Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tòa nhà x

15 Công ty CP Thượng Long Khu 3, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh 
Phú Thọ

Sản xuất gạch 
không nung

16 Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà Phố Phú Hà, Phường Phong Châu, Thị xã 
Phú Thọ, Phú Thọ

Sản xuất gạch 
ốp lát

17 Công ty CP gạch Thanh Uyên Khu 6, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam 
Nông, Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.39
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.39. PHU THO Trang 60/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty CP gạch Yên Bình Thôn 9, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng, 
Tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Công ty CP Vật liệu xây dựng 
Nam Sơn

khu 6, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, 
Tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty CP Việt Phát Phú Thọ Khu Đồng Cẩm, thôn Phú Hậu, Xã Thụy 
Vân, TP.Việt Trì, Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty TNHH Đức Trung Hạ 
Hòa

Khu 9 - xã Yên Kỳ - Huyện hạ Hòa, Phú 
Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty TNHH Khánh Duy Khu Đồng Chào, Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, 
Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty TNHH SX Gạch Tuy 
nen Phú Sơn

Khu Thạch Đê, Xã Hùng Việt, Huyện Cẩm 
Khê, Tỉnh Phú Thọ

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH Thuận Thắng Khu 5, Xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.40. PHU YEN Trang 61/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Phú Yên Số 72 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên

Để phối hợp

2 Công ty CP Khoáng sản Phú 
Yên – Nhà máy gạch tuynel 
Phú Yên

Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện 
Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty TNHH Bích Hợp Cụm Công Nghiệp An Hòa, Huyện Phú 
Hòa, Tỉnh Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH Gạch Tuynel 
Minh Ngọc Thành

Thôn Long Phụng, Xã Hòa Trị, Huyện 
Phú Hoà, Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công Ty TNHH Sản Xuất 
Gạch Ngói Tuy Nen Hòa Phú

Thôn Mậu Lâm Nam, Xã Hoà Quang 
Nam, Huyện Phú Hoà

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH Sản Xuất Gạch 
Tuynel Tân An

Khu phố 4, Phường Hòa Vinh, Thị xã 
Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại Vạn Long

CCN Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hòa, 
Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH VLXD Gia 
Thành

Thôn Đá Mài, Sơn Thành Tây, Tây Hòa, 
Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH Xây Dựng Phú 
Thuận

Số 54, 56 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, 
Tp Tuy Hoà, Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH Xây Dựng 
Thành An

Thôn Phước Lương, Xã Hòa Phú, Huyện 
Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH XDTM-DV 
Tô Gia

Khu Phố 3, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện 
Sông Hin, Tỉnh Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt 
Tân

Thôn Nam Bình 1, Phường Hòa Xuân Tây, 
Thị Xã Đông Hòa, Phú Yên

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.40
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH PHÚ YÊN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.41. QUANG BINH Trang 62/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình Số 59 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, 
Quảng Bình

Để phối hợp

2 Công ty TNHH MTV xi măng 
Sông Gianh - Công ty TNHH 
VLXD xi măng VCM

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Áng Sơn 1 - 
Công ty CP Cosevco 6

Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy xi măng Văn Hóa - 
Công ty CP VLXD Việt Nam

Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP Gốm sứ & Xây 
dựng COSEVCO

Xã Lộc Ninh, tp Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

6 Công ty TNHH Sản xuất Vật 
liệu Xây dựng 1/5 Quảng Bình

Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành 
phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

x

7 Công ty TNHH Thương Mại 
Và Gạch Ngói Tuynel Cầu 4

Thôn Thuận Ninh, Thuận Đức, Xã Thuận 
Đức, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

x

8 Công ty CP Chánh Hòa Nam Tạch, Bố Trạch, Quảng Bình Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Cosevco Lê Hóa - 
Nhà Máy Gạch Tuynel Lê Hóa

Thôn Đồng Lê, Xã Lê Hóa, Huyện Tuyên 
Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP Hoàng Hương Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng, Huyện 
Quảng Trạch

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Hương Hạnh Thôn Đại Nam, Xã Đại Trạnh, Huyện Bố 
Trạnh, Tỉnh Quảng Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Nhà Máy Gạch Hưng Bình - 
Công ty CP Đầu Tư Hưng Bình

Số 82, Lê Lợi, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, 
Quảng Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Xưởng Sản Xuất Ngói Màu 
Thsuka-Công ty TNHH Sản 
Xuất Và Thương Mại T.H

Thôn Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ 
Ninh, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

Sản xuất ngói 
nung

14 CÔNG TY CP VÔI MIỀN 
TRUNG

Thôn 1 Phúc Khê, Xã Phúc Trạch, Huyện 
Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.41
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)
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Phụ lục 1 - 1.42. QUANG NAM Trang 63/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Nam Số 10 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam Để phối hợp

2 Công ty CP Đồng Tâm miền 
Trung

Lô 3, Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện 
Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Gạch men Anh Em 
DIC

Lô 03, đường số 01, Khu công nghiệp Bắc 
Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Prime Đại Lộc Khu công nghiệp Đại Quang, xã Đại 
Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Công ty TNHH MTV xi măng 
Xuân Thành Quảng Nam

Thôn Đồng Ràm, TT. Thạnh Mỹ, Huyện 
nam Giang, Quảng nam

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Công ty CP Đại Hưng Thôn Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng 
Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

x

7 Công ty CP Dịch Vụ Hỗ Trợ 
Và Phát Triển Đầu Tư

Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, Thành 
phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Tòa nhà x

8 Chi nhánh Quảng Nam-Công 
ty CP Vinpearl

Đường Võ Chí Công, xã Bình Minh, 
huyện Thăng Bình

Tòa nhà x

9 Công ty TNHH Công ty 
TNHH Indochina Resort Hội 
An

Khối Hà My Đông B, Phường Điện 
Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tòa nhà x

10 Công ty CP Gạch Gốm Kiểm 
Lâm

Thôn 6 , Xã Duy Hòa , Huyện Duy 
Xuyên, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Gia Phú Cụm CN Tây An, Xã Duy Trung, Huyện 
Duy Xuyên, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH Huy Hoàng I Thôn Viêm Tây 3, Xã Điện Thắng Bắc, 
TX. Điện Bàn, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH MTV Sản 
Xuất Và Thương Mại Ngọc 
Thành Phú

Cụm CN An Lưu, Phường Điện Nam 
Đông, TX. Điện Bàn, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty TNHH MTV SXKD 
Hải Thiện

496 Hùng Vương, Thanh Hà, Hội An, 
Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty TNHH Sản Xuất 
DV&TM Bàn Sơn

Bàn Sơn, Xã Duy Phú, Duy Xuyên, 
Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty TNHH Song Võ Thôn Xuân Trung, Xã Tam Đàn, Phú 
Ninh, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty TNHH SX&DV 
Thương mại Phúc Nguyên Sơn

Thôn Quý Xuân 2, Xã Bình Quý, Thăng 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.42
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KK 
KNK*

SDNLTĐ
**
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18 Công ty TNHH T&D Thành 
Đạt

Thôn Thái Sơn, Điện Tiến, Điện Bàn Sản xuất gạch 
xây nung

19 Công ty TNHH Tân Hưng 
Thịnh

Điện Bàn, Điện Ngọc Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty TNHH Vật Liệu Xây 
Dựng Phan Ngọc Anh

Thôn A Đông, Duy Hòa, Duy Xuyên, 
Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty TNHH Xây Dựng Và 
Sản Xuất Gạch Gia Long

Thôn Hà Đông, Xã Điện Hòa, TX. Điền 
Bàn, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

22 DNTN Tâm Thu - Nhà Máy 
Gạch Tuynel Chu Lai

Thôn Hòa Mỹ, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi 
Thành, Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Hợp Tác Xã Công Nghiệp - 
Tiểu Thủ Công Nghiệp Đại 
Hiệp

Thôn Phú Hải, Xã Đại Hiệp, Đại Lộc, 
Quảng Nam

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty CP Kính nổi Chu Lai – 
CFG - Tập đoàn INDEVCO

KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Sản xuất kính 
xây dựng

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.43. QUANG NGAI Trang 65/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Số 39 Hai Bà Trưng - thành phố Quảng 
Ngãi

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch Hùng Nghĩa Km4, Thôn Hùng Nghĩa, Xã Phổ Phong, 
TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty CP Gạch Ngói Tịnh 
Sơn

Thị Tứ Phước Lộc, Xã Tịnh Sơn, Huyện 
Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty CP Gạch Phổ Hòa Tổ Dân Phố 3, Phường Nguyễn Nghiêm, 
TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty CP Gạch Phong Niên Thôn An Thọ, Xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 
Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Sao Vàng Thôn Kỳ Thọ Nam 1, Xã Hành Đức, 
Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty CP Sơn Mỹ Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, 
Quảng Ngãi

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Nhà Máy Gạch Dung Quất KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.43
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
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Phụ lục 1 - 1.44. QUANG NINH Trang 66/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh Tầng 9 Trụ sở liên cơ quan Số 2, P. Hồng 
Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Để phối hợp

2 Công ty CP gốm màu Hoàng 
Hà

Cụm công nghiệp Kim Sơn, Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Vĩnh Thắng Cụm công nghiệp Kim Sơn, Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP gạch Clinker 
Viglacera

Cụm Công nghiệp Kim Sen, Phường Kim 
Sơn, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty CP gạch ngói Đất Việt Tràng An, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP gốm Đất Việt Xã Tràng An, Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

7 Công ty CP gốm xây dựng Yên 
Thọ

Phường Hoàng Quế, Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

8 Công ty CP sản xuất vật liệu 
xây dựng Kim Sơn

Phường Mạo Khê, Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

9 Công ty CP Sông Hồng 12 Phường Xuân Sơn, Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

10 Công ty CP Tập đoàn Hoàng 
Hà

Khu Tân Thành, Phường Bình Dương, 
Thành Phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

11 Công ty CP Viglacera Đông 
Triều

Phường Xuân Sơn, Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

12 Công ty CP Viglacera Hạ Long Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

13 Công ty CP Viglacera Hạ Long 
1

Km7, Phường Cộng Hòa, TX. Quảng Yên, 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

14 Công ty CP Vĩnh Tiến Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

15 Công ty CP xây lắp và sản xuất 
vật liệu xây dựng Hà Khẩu

Số 406, tổ 20, khu 2 đường An Tiêm, 
Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

16 Công ty TNHH Hoàng Quế 
22/12

Khu Tràng Bạch, Phường Hoàng Quế, TX. 
Đông Triều, Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

PHỤ LỤC 1.44
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dịch vụ
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17 Công ty TNHH liên doanh gốm 
xây dựng Hoàng Quế

Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

18 Công ty TNHH sản xuất gạch 
xây dựng Hải Hà

Thôn 6, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

19 Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hưng Long

Ô số 15 Lô A2, Phường Hồng Hải, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

20 Công ty TNHH Vi Sơn 36 Kim Thành, phường Kim Sơn, Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

21 Công ty TNHH Xây dựng 
Thắng Lợi Đông Triều

Khu 1, Phường Đức Chính, Thành Phố 
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

22 Công ty CP xi măng Cẩm Phả - 
Tập đoàn viễn thông Quân đội 
(Viettel)

Km 6, Quốc lộ 18A , Phường Cẩm Thạch, 
Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất xi 
măng

x x

23 Công ty CP xi măng Hạ Long Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh

Sản xuất xi 
măng

x x

24 Công ty CP Xi Măng Thăng 
Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng 
Ninh

Sản xuất xi 
măng

x x

25 Công ty CP xi măng và xây 
dựng Quảng Ninh, Nhà máy xi 
măng Lam Thạch

Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất xi 
măng

x x

26 Công ty TNHH Đầu tư và phát 
triển FLC Hạ Long

FLC Hạ Long, đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x x

27 Công ty CP Khách sạn Hồng 
Vận

Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x x

28 Công ty CP Viglacera Hạ Long 
- Nhà Máy Ngói Hoành Bồ

Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Sản xuất ngói 
nung

29 Công ty CP Viglacera Hạ Long 
- Nhà Máy Ngói Tiêu Giao

Khu 2 đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, 
Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Sản xuất ngói 
nung

30 Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn Khu Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

x

31 Công ty CP Tâm Vân Hạ Long  Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng 
Quế, Thành Phố Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh

Tòa nhà x

32 Công ty CP Giải trí Quốc tế Lợi 
Lai

69A,Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long, 
Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x

33 Chi nhánh Công ty CP bất 
động sản Việt Nhật tại Thành 
phố Hạ Long

Cột 5, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh

Tòa nhà x

34 Công ty CP Khách sạn Trí Đức Khu 2 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x



Phụ lục 1 - 1.44. QUANG NINH Trang 68/100
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dịch vụ
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35 Công ty CP Phát triển Tùng 
Lâm

Khu Di tích Yên tử, Xã Thượng Yên 
Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh

Tòa nhà x

36 Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh - 
Công ty CP VINPEARL

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Tòa nhà x

37 Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Tòa nhà x

38 Khách sạn Mường Thanh 
Quảng Ninh - CN Công ty Tập 
đoàn Mường Thanh

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Tòa nhà x

39 Công ty CP ALACARTE Hạ 
Long

Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long Tòa nhà x

40 Công ty TNHH Âu Lạc Quảng 
Ninh

Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long Tòa nhà x

41 Công ty TNHH Mặt trời Hạ 
Long

Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x

42 Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng Đô thị Phương Đông

Thôn Đông Hải, Xã Đông Xá, Huyện Vân 
Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x

43 Công ty TNHH Đức Dương - 
Chi nhánh Hạ Long

Tổ 2, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x

44 Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm 
Phả

Tổ 5, khu 9B, Phường Quang Hanh, 
Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Tòa nhà x

45 CÔNG TY CỔ PHẦN 
THANH TUYỀN GROUP

Số 39, đường Trần Quang Triều , Khu Yên 
Lâm 1, Phường Đức Chính, Thành Phố 
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
không nung

46 Nhà máy gạch không nung - 
Công ty Cổ phần dịch vụ vệ 
sinh Môi trường Đông Khê

Khu Tràng Bạch, Phường Hoàng Quế, 
Thành Phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
không nung

47 Nhà Máy Gạch Cotto Giếng 
Đáy-Công ty CP Viglacera Hạ 
Long

Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Sản xuất gạch 
ốp lát

48 Công ty CP gốm xây dựng 
Giếng Đáy Quảng Ninh

Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long Sản xuất gạch 
xây nung

49 Công ty CP Gốm Xây Dựng 
Hạ Long I

Thôn Đồng Tâm, Xã Lê Lợi, TP. Hạ 
Long, Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

50 Công ty CP Khoáng Sản Và 
VLXD Hưng Long

An Biên 1, Xã Lê Lợi, Hoành Bồ, Quảng 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

51 Công ty CP Thạch Bàn Yên 
Hưng

Giếng Đá, Xã Tiền An, Tx.Quảng Yên, 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

52 Công ty CP Thương Mại Và 
Sản Xuất VLXD Xanh

Lô 27 KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, 
TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

53 Công ty CPXD Đông Hải Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Tiên Yên, 
Quảng Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung



Phụ lục 1 - 1.44. QUANG NINH Trang 69/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

54 Công ty TNHH Gạch ngói Kim 
Thành Quảng Ninh

Phường Kim Sơn, TX.Đông Triều, Quảng 
Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

55 Công ty TNHH Vôi Hạ Long 
QN

Thôn Đè E, Xã Lê Lợi, TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh

Sản xuất vôi 
công nghiệp

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.45. QUANG TRI Trang 70/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị 73 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

Để phối hợp

2 Công ty CP Minh Hưng Quảng 
Trị - Nhà Máy Gạch Tuynel 
Minh Hưng

TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 
Trị

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, 
Chi nhánh Quảng Trị

Khu công nghiệp Nam Hà, phường Đông 
Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty TNHH MTV nhà máy 
gạch Tuynen Minh Hưng

Tiểu khu 1, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu 
Phong, Tỉnh Quảng Trị

Sản xuất gạch 
xây nung

x

5 Công ty CP Gạch Ngói Quảng 
Trị

Km10, Cam Hiếu, Xã Cam Hiếu, Cam Lộ, 
Quảng Trị

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.45
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.46. SOC TRANG Trang 71/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng 12 Châu Văn Tiếp, P. 2, TP. Sóc Trăng, 
Sóc Trăng

Để phối hợp

2 Công ty CP Xây dựng Sóc 
Trăng

Số 54 Đường B, KDC Minh Châu, 
Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 
Trăng,

Sản xuất gạch 
xây nung

3 Công ty TNHH MTV Phước 
Hùng Thịnh Phát

Lô P2, KCN An Nghiệp, huyện Châu 
Thành,Sóc Trăng

Sản xuất gạch 
xây nung

4 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Xây Lắp Hòa Bình

Số 317, Đưởng 42, Phường 1, TX.Ngã 
Năm, Sóc Trăng

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.46
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.47. SON LA Trang 72/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La Số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La

Để phối hợp

2 Công ty CP gạch Mai Sơn Bản Bon, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Quyết Tiến Sông 
Mã, Nhà máy gạch tuynel 
Quyết Tiến Sông Mã

Tổ dân phố 7, Thị Trấn Sông Mã, Huyện 
Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP Thành An Sơn La, 
Nhà máy gạch tuynel Phù Yên

Bản Chài 1, xã Huy Thượng, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty CP vật liệu xây dựng 1 
Sơn La

Số 71, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 8, 
Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, 
Tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Nhà máy gạch tuynel Sơn 
Hưng trung

Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

7 Nhà máy xi măng Sơn La - 
Công ty CP xi măng Mai Sơn

Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Sản xuất xi 
măng

x x

8 Công ty CP vật liệu xây dựng 1 
Sơn La, Nhà máy Gạch Tuynel 
Chiềng Sinh

Số 71, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 8, 
Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, 
Tỉnh Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

x

9 Nhà máy sản xuất gạch không 
nung Sơn La - Công ty CP Đầu 
tư và xây dựng số 1 Sơn La

KCN Mai Sơn, Mường Bằng, Mai Sơn, 
Sơn La

Sản xuất gạch 
không nung

10 Công ty CP bê tông Chung Đức Số 14, Thị trấn Thuận Châu, TP Sơn La Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH TM&XD 
Quang Huy Sông Mã

Số Nhà 18, Đường Biên Hòa, Tổ 1, TT. 
Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.47
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH SƠN LA

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.48. TAY NINH Trang 73/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Tây Ninh 314, Cách Mạng Tháng Tám, P. 3, TP. Tây 
Ninh, Tây Ninh

Để phối hợp

2 Nhà máy xi măng Tây Ninh, 
Công ty CP xi măng FICO Tây 
Ninh - Tổng Công ty vật liệu 
xây dựng số 1

Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh - 
Công ty CP Vincom Retail

Tổ hợp Trung âm thương mại, Khách sạn 
tiêu chuẩn 5 sao và nhà phố thương mại 
Shophouse Tây Ninh, khu phố 1, phường 
3, thành phố Tây Ninh

Tòa nhà x

4 Chi nhánh Công ty TNHH 
Bitraco

Số 14, Hẻm 1, đường Trương Tùng Quân, 
Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty CP đầu tư xây dựng 
Cosinco Bến Cầu

Tổ 7, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến 
Cầu, Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Gạch Ngói Tây 
Ninh

QL22B, Ấp Long Bình, Long Thành Nam, 
Hòa Thành, Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty SX Gạch Lạc Hồng Ấp Phước Tân, Xã Phan, Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Hồng Hải Số 38 Trần Hưng Đạo, khu phố 4, Phường 
2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH SXTM Hoàng 
Minh Cường

Số 15, Kp. Hòa Phú, P. Hòa An, TX. 
Trảng Bàng, Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty TNHH TMXD Công 
Toại

Số 6, Hẻm 54, Đường ĐT 768, Ấp Thanh 
Trung, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.48
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.49. THAI BINH Trang 74/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình Số 138, phố Lê Lợi, TP. Thái Bình Để phối hợp
2 Chi nhánh Công ty CP Kỹ 

thương Thiên Hoàng, Nhà máy 
gạch men Mikado

Khu công nghiệp xã Đông Lâm, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP gạch ốp lát Thái 
Bình

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 CN Công ty CP Viglacera Tiên 
Sơn - Nhà máy Viglacera Thái 
Bình

Khu CN Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện 
Tiền Hải, Thái Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

5 Công ty CP Cerinco Hà Nội KCN Tiền Hải, Tây Giang, Tiền Hải, Thái 
Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

6 Công ty CP Videco Lô D2, G2, KCN Tiền Hải, Đông Lâm, 
Tiền Hải, Thái Bình

Sản xuất gạch 
ốp lát

x

7 Chi nhánh Công ty CP Bất 
động sản Việt Nhật tại Thái 
Bình

Đường Trần Thái Tông, Tổ 1, Phường Phú 
Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình

Tòa nhà x

8 Công ty CP Đầu Tư Và Xây 
Lắp Hưng Việt

Lô Diện Tích 31.611, 5 M2, Thôn Nam 
Tiến, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Thái 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Đông Đô Thái Bình Lô D Cụm CN Thị Trấn Vũ Thư, Huyện 
Vũ Thư, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP Gạch Đông Tân 
Phát

Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty CP Gốm Xây Dựng 
Đại Thắng

Thôn Nẽ Châu, Xã Hòa Bình, Vũ Thư, 
Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty CP Sản Xuất Thương 
Mại Hoa Tuấn

Điểm Công Nghiệp Xã Vũ Vinh, Huyện 
Vũ Thư, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty CP Sản Xuất Và Kinh 
Doanh Sông Diêm

Cụm CN Đông Phong, Xã Đông Quan, 
Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Công ty CP Vật liệu Hồng Lộc Lô 1-8, thôn Đông Hòa, Xã Hồng Quỳnh, 
Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty CP Vật Liệu Xây 
Dựng Đống Năm

Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty CP vật liệu xây dựng 
Kim Trung

Thôn An Nhân, xã Tân Tiến, huyện Hưng 
Hà, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty CP Vật Liệu Xây 
Dựng Thụy Việt

Thôn An Cúc Đông, Xã Thụy Việt, Huyện 
Thái Thụy, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.49
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH THÁI BÌNH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.49. THAI BINH Trang 75/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty CP VLXD Tiền Phong 
– Nhà máy gạch Tuynen Tiền 
Phong

Cụm công nghiệp Phong Phú, Phường 
Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Công ty CP VLXD Vũ Thư Thôn La Điền, Xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty CP Xây Dựng Cơ Bản 
Quỳnh Phụ

Thửa Đất Số 297, Khu 3B, TT.Quỳnh Côi, 
Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty CP Xây Lắp I Số Nhà 08, Phố Hoàng Diệu, Phường Lê 
Hồng Phong, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Xuân Trường Phát Lô Số 01, Cụm CN Vũ Hội, Vũ Hội, Vũ 
Thư, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty TNHH Hoàng Nông 
Phát

Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện 
Hưng Hà, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Phương Linh

Thôn Trung, Xã Đông Sơn, Huyện Đông 
Hưng, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Kinh Doanh An Huy

Thôn Cổ Trai, Xã Hồng Minh, Huyện 
Hưng Hà, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

26 Công ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại Thanh Hương

Thôn Trường Mại, Xã Tân Bình, TP. Thái 
Bình, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

27 Công ty TNHH Xây Dựng 
Công Trình Nam Tiên Phong

Số 39, Đường Quách Đình Bảo, Tổ 6, 
Phường Tiền Phong,Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

28 Công ty TNHH Xây Dựng Và 
Dịch Vụ Thương Mại Bắc Hà

Số Nhà 02, Ngõ 04, Đường Trần Quang 
Khải, Tổ 18, Phường Tiền Phong, Thái 
Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

29 DNTN Vận Tải Và Cơ Khí 
Xây Dựng Huy Long

Thôn Nam Long, Xã Tự Tân, Huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

30 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang 
Tuấn

Thôn An Phúc, Xã Song An, Huyện Vũ 
Thư, Thái Bình

Sản xuất gạch 
xây nung

31 Công ty CP Gốm sứ Long Hầu KCN Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất sứ 
vệ sinh

32 Công ty TNHH Gốm Sứ 
Thành Đô

Lô D4, KCN Khí mỏ Tiền Hải, Xã Đông 
Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Sản xuất sứ 
vệ sinh

33 Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh sứ Hảo Cảnh

Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, 
Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Sản xuất sứ 
vệ sinh

34 Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại gốm sứ Long Hải

Thôn Xuân Tràng, Xã Đồng Than, Huyện 
Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sứ 
vệ sinh

35 Công ty TNHH sứ Đông Lâm Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình

Sản xuất sứ 
vệ sinh

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
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KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Thái 
Nguyên

Số 350, P. Quang Trung, TP. Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Để phối hợp

2 Công ty TNHH MTV Xi Măng 
Quang Sơn

Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện 
Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy sản xuất xi măng La 
Hiên, Công ty CP xi măng La 
Hiên

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Nhà máy sản xuất xi măng 
Quán Triều, Công ty CP xi 
măng Quán Triều

Xã An Kháng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP Bất động sản Việt - 
Nhật Thái Nguyên

Khu dân cư đường Việt Bắc, Phường Tân 
Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

Tòa nhà x

6 CN Công ty CP Đầu Tư Và 
Sản Xuất Công Nghiệp - Nhà 
Máy Gạch Ốp Lát Việt Ý

KCN Sông Công, P. Bách Quang, TP. 
Sông Công, Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
ốp lát

7 Công ty Prime Phổ Yên Xóm Thượng, xã Thuận Thành, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
ốp lát

8 Công ty CP gạch ngói Cao 
Ngạn

Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP sản xuất công 
nghiệp Minh Đức – Nhà máy 
gạch tuy nel Minh Đức

xóm Tân Lập, Xã Minh Đức, Thành phố 
Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Công ty CP VLXD Đông Thái Xóm Khánh Hòa, Xã Linh Sơn, Thành 
Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

11 Công ty TNHH Bê Tông Xây 
Dựng Việt Cường

Xã Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên, 
Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

12 Công ty TNHH gạch tuynel 
Điềm Thụy

Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thụy, Huyện 
Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

13 Công ty TNHH Hùng Ngọc 
Võ Nhai

Xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện 
Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất gạch 
xây nung

14 Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn 
Thắng

Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên Sản xuất gạch 
xây nung

15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn 
Sang

Xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.50
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú
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Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Thanh Hóa 36 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Thanh 
Hóa

Để phối hợp

2 Công ty CP đầu tư phát triển 
Vicenza

Lô A khu công nghiệp Lễ Môn, phường 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 CN Công ty TNHH Long Sơn 
Tại Thanh Hóa - Nhà Máy Xi 
Măng Long Sơn

Xóm Trường Sơn, Phường Đông Sơn, TX. 
Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty CP Xi Măng Bỉm Sơn Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa

Sản xuất xi 
măng

x x

5 Công ty CP Xi Măng Công 
Thanh

Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Công ty CP xi măng Đại Dương Thôn 13, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà Máy Xi Măng Nghi Sơn-
Công ty Xi Măng Nghi Sơn

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Công ty TNHH công nghiệp 
Long Sơn

Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị 
xã Bỉm Sơn

Tòa nhà x

9 Nhà máy gạch men Vicenza KCN Lễ Môn, Thanh Hóa Sản xuất gạch 
ốp lát

x

10 Công ty TNHH FLC Samson 
Golf&Resort

FLC SamSon Golf Links, đường Hồ Xuân 
Hương, phường Quảng Cư, thành phố 
Sầm Sơn

Tòa nhà x

11 Chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa - 
Công ty CP Vincom Retail

Khu đô thị mới phường Điện Biên, số 27 
Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố 
Thanh Hoá

Tòa nhà x

12 Chi nhánh Công ty CP BĐS 
Việt Nhật tại Thanh Hóa

Phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành 
phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Tòa nhà x

13 Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - 
 Công ty CP

Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, Xã Minh 
Tân, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
không nung

14 Công ty CP Gạch Tuynel 
Trường Lâm Thanh Hóa

Thôn Hòa Lâm, Trường Lâm, TX. Nghi 
Sơn, Thanh Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

15 Công ty CP Khoáng Sản Thanh 
Hoá

Số 7 Phố Cầu Cao, Phường Phú Sơn, 
Thanh Hoá, Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
xây nung

16 Công ty CP Thương Mại Và 
Sản Xuất Vật Liệu Trung Sơn

CCN Hà Phong, xã Hà Đông, Xã Hà 
Đông, Hà Trung, Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty CP VLXD Bỉm Sơn 79 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, 
Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
xây nung

Tỉnh Thanh Hoá

PHỤ LỤC 1.51
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH THANH HOÁ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú
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18 Công Ty CP Xây Dựng Và 
Quản Lý Giao Thông Yên 
Định - Thanh Hóa - Chi Nhánh 
Nhà Máy Gạch Không Nung 
Việt Hàn

Thôn Vệ Thôn, Xã Định Hưng, Huyện 
Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
xây nung

19 Công ty TNHH Đại Phong Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty TNHH Gạch Ngói 
Nam Vang

Thôn 10, Xã Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh 
Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

21 Công ty TNHH Hùng Mạnh Làng Bái Giao, Xã Thiệu Giao, Thiệu Hóa, 
Thanh Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Nhà Máy Gạch Tuynel Lam 
Sơn Bỉm Sơn- Công ty CP Sản 
Xuất Và Thương Mại Lam Sơn

Kp9, P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh 
Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Nhà Máy Sản Xuất Gạch 
Không Nung Gia Hiếu - Công 
ty TNHH XDTM Gia Hiếu

Cụm CN_TTCN TT. Thường Xuân, 
Huyện Thường Xuân

Sản xuất gạch 
xây nung

24 Tổng Công ty CP Hàm Rồng 
Thanh Hóa - Nhà máy gạch 
tuynen Sơn Trang

Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hóa

Sản xuất gạch 
xây nung

25 Công Ty TNHH MTV Vôi 
Việt Nam

Xóm Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị 
xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Sản xuất vôi 
công nghiệp

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Huế Khu Hành chính tập trung Thành phố Huế, 
đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân 
Phú, quận Thuận Hoá, thành phố Huế

Để phối hợp

2 Công ty CP Frit Huế Lô 1A Khu công nghiệp Phú Bài, Phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty TNHH Vitto Phú Lộc Lô Cn 3-10-12 CCN La Sơn, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP gạch tuynen số 1 
Thừa Thiên Huế

Km 9 phường Hương Chữ, thị xã Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty TNHH Coxano 
Trường Sơn

Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP Công nghệ Frit 
Phú Sơn

Lô CN17, KCN Phú Đa, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

7 Công ty CP Frit Hương Giang Lô CN07, Khu B, Khu công nghiệp Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

8 Công ty CP Frit Phú Xuân Khu B, KCN Phong Điền,Thị trấn Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

Thành phố Huế
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9 Công ty CP Prime Phong Điền Lô CN01 khu B, Khu công nghiệp Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

10 Công ty TNHH Vitto CCN La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

11 Công ty CP xi măng Đồng Lâm Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi 
măng

x x

12 Công ty TNHH Xi Măng Luks 
Việt nam

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi 
măng

x x

13 Chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế - Công ty CP VINCOM 
Retail

50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x x

14 Công ty TNHH Laguna (Việt 
Nam)

Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x x

15 Công ty CP Long Thọ 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, TP. 
Huế, Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
không nung

x

16 Công ty CP Gạch tuynen Huế 132 Dạ Lê, Phường Thủy Phương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x

17 Công ty TNHH Hùng Vương 
Huế

09 kiệt 246 Hùng Vương, thành phố Huếú, 
Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x

18 Công ty CP ESCAPE 
BUSINESS HUẾ

Khu Quy Hoạch Đống Đa, Hùng Vương, 
Bà Triệu, phường Phú Hội, Thành phố Huế

Tòa nhà x

19 Công ty COSEVCO 7 TP Huế Sản xuất gạch 
ốp lát

20 Công ty gạch men sứ Thừa 
Thiên Huế

Nhà máy: Khu 6, TT Phú Bài, Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

21 CN Công ty CP 1-5, Nhà Máy 
Gạch Tuynel 1-5

Km32, Ql1A, Xã Phong An, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Sản xuất VLXD 
Lộc An

Thôn Nam Trạch , Lộc An , Phú Lộc , 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty CP Gạch Tuynen 
Phong Thu

Đông Lái, Xã Phong Thu, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang Số 389 đường Hùng Vương, Xã Đạo 
Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Để phối hợp

2 Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Đại Hữu

Số 36, Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã 
Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Tiền Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ 
Chí Minh

60 Trương Định, P. 7, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh 

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch men Phương 
Nam

135/37/74 Nguyễn Hữu Cảnh , Phường 
22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

Tỉnh Tiền Giang

Thành phố Hồ Chí Minh
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3 Chi nhánh Công ty CP xi măng 
Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền 
Phú Hữu

Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty liên doanh TNHH 
Crown Sài Gòn

Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

5 CÔNG TY TNHH SAINT- 
GOBAIN VIỆT NAM - CHI 
NHÁNH HIỆP PHƯỚC

Lô C20B, Đường số 11, Khu công nghiệp 
Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Khách sạn Cửu Long 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

7 Công ty Liên doanh trách 
nhiệm hữu hạn Vietcombank - 
Bonday - Benthanh

05 Công Trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé, quận 1

Tòa nhà x

8 Công ty CP thực phẩm xuất 
khẩu Tân Bình

1/1 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, TP. 
HCM

Tòa nhà x

9 Công ty CP Phát triển khu 
phức hợp thương mại VIETSIN

1058 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, 
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

10 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn quốc tế Bình Minh

148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1

Tòa nhà x

11 Công ty TNHH Bất động sản 
ARECO

157 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3

Tòa nhà x

12 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Quốc tế Thiên Phúc

167 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3

Tòa nhà x

13 Công ty TNHH Liên doanh 
khách sạn Plaza

17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

14 Công ty TNHH UNION 
SQUARE

171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

15 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư 
An Đông

18 An Dương Vương, phường 9, quận 5 Tòa nhà x

16 Liên Hiệp Hợp Tác Xã TP. 
HCM

199 - 205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

17 Công ty TNHH Trung tâm Mê 
Linh

2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

18 Công Ty TNHH đinh Vàng 
Nha Trang

215H1 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tòa nhà x

19 Công ty CP Fei - Yueh Việt 
Nam

235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1

Tòa nhà x

20 Công ty TNHH MTV Sản xuất 
- Thương mại - Xuất nhập khẩu 
Tây Nam

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

21 Công ty TNHH Khách sạn và 
văn phòng làm việc A1-VY

253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận

Tòa nhà x

22 Công ty CP Đầu tư và thương 
mại An Khang

29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1

Tòa nhà x

23 Công ty TNHH Lương Thạch 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1

Tòa nhà x

24 Công ty TNHH Hải Thành - 
Lotte

2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1

Tòa nhà x
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25 Công ty TNHH Trung tâm 
thương mại Quốc tế

34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

26 Công ty TNHH E-Mart Việt 
Nam

366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp Tòa nhà x

27 Công ty TNHH Sài Gòn 
Boulevard Complex

39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

28 Chi nhánh Công ty CP Royal 
Canary- Khách sạn LM Saigon

3C Đường Tôn Đức Thắng , Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

29 Công ty TNHH MTV thương 
mại Thủy Thành Phát

433B/2B ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình 
Chánh

Tòa nhà x

30 Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ SAIGON CO.OP 
Toàn Tâm

497 Hòa Hảo, phường 7, quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

31 Công ty CP thương mại 
Nguyễn Kim

63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 
Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Tòa nhà x

32 Chi nhánh Tổng Công ty 
Thương Mại Sài Gòn - TNHH 
MTV - Trung tâm thương mại 
SATRA đường Phạm Hùng

C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

33 Chi nhánh Công ty TNHH Sản 
xuất Thanh Ngân

E7/54A Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh

Tòa nhà x

34 Công ty TNHH MM Mega 
Market Việt Nam

Khu B, Khu đô thị mới An Phú, An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, TP. HCM

Tòa nhà x

35 Công ty Quản lý và kinh doanh 
chợ Bình Điền

Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

36 Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty CP 
VINHOMES

Lầu 20A Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM

Tòa nhà x

37 Công ty TNHH Phát triển Phú 
Mỹ Hưng

Lầu 23, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 
Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

38 Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng Bắc Bình

Lầu 7, VIET DRAGON TOWER, 141 
Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM

Tòa nhà x

39 Công ty CP Kim Cương Phòng 701 Lầu 7, Số 03 Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

40 Công ty TNHH Liên doanh 
Estella

Saigon Centre tháp 2, P26-03, số 67 đường 
Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

41 Công ty TNHH Aeon Việt 
Nam - Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 1, đường số 17A, KP11, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM

Tòa nhà x

42 Công ty TNHH Đầu Tư BĐS 
New Plan

Số 1/1 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, TP. HCM

Tòa nhà x

43 Công ty TNHH Khách sạn 
Grand Imperial Saigon

Số 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1

Tòa nhà x

44 Công ty TNHH Thương mại & 
dịch vụ siêu thị An Lạc

Số 1231, khu phố 5, Đường Quốc lộ 1A , 
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x
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45 Công ty CP Sài Gòn GIVRAL Số 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, TP. HCM

Tòa nhà x

46 Công ty TNHH dịch vụ EB Số 163, Đường Phan Đăng Lưu , Phường 
01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Tòa nhà x

47 Công ty TNHH Bến Thành-
RSC

Số 17-19-21 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Nghé, Q1, TP. HCM

Tòa nhà x

48 Công ty CP đầu tư An Đông Số 18 đường An Dương Vương, Phường 
9, Quận 5, TP. HCM

Tòa nhà x

49 Công ty CP Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam - Chi 
nhánh Gò Vấp

Số 18, Đường Phan Văn Trị , Phường 10, 
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

50 Công ty CP Bảo Gia Số 184 đường Lê Đại Hành, phường 15, 
quận 11, TP. HCM

Tòa nhà x

51 Công ty CP Thương Mại Thùy 
Dương- Đức Bình

Số 18E Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

Tòa nhà x

52 Công ty Liên doanh hữu hạn 
Khách sạn Chains Caravelle

Số 19, 23 công trường Lam Sơn, phường 
Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

53 Công ty TNHH Sài gòn CO-
OP FAIRPRICE

Số 199-205, Đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

54 Công ty CP Đầu tư thương mại 
dịch vụ Gigamall Việt Nam

Số 2 Đường số 8, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức

Tòa nhà x

55 Công ty TNHH Kinh doanh địa 
ốc New Life

Số 2 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

56 Công ty CP Thiên Phúc Điền Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

Tòa nhà x

57 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Tân Sơn Nhất

Số 200 - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

58 Công ty CP Đầu tư Times 
Square Việt Nam

Số 22, 36 Nguyễn Huệ & 57, 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

59 Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn 
TNHH MTV

Số 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

60 Khách sạn Equatorial thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 242 đường Trần Bình Trọng, phường 4, 
quận 5

Tòa nhà x

61 Tổng Công ty Thương mại Sài 
Gòn-TNHH Một thành viên

Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

62 Công ty TNHH Daibiru Saigon 
Tower

số 29, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

63 Công ty TNHH Aeon Việt Nam Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú

Tòa nhà x

64 Công ty TNHH Khách Sạn 
Ngôi Sao Việt

Số 323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, 
TP. HCM

Tòa nhà x

65 Công ty TNHH Luks Land 
Việt Nam

Số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, TP. HCM

Tòa nhà x

66 CN Tổng Công ty Thương mại 
Sài Gòn TNHH MTV - Siêu 
thị Sài Gòn

Số 460 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
TP. HCM

Tòa nhà x
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67 Công ty CP TTTM Lotte Việt 
Nam

Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Phong, 
Quận 7, TP. HCM

Tòa nhà x

68 Công ty TNHH Keppel Land 
Watco I - Khách sạn SAIGON 
CENTRE Tháp 1

Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

69 Chi nhánh Công ty TNHH 
Keppel Land Watco II

Số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

70 Công ty Liên doanh khách sạn 
Saigon INN

Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
TP. HCM

Tòa nhà x

71 Công ty Liên doanh Đại Dương Số 80 đường Đông Du và số 88 đường 
Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

72 Công ty Liên doanh Khách sạn 
Saigon Riverside

Số 8-15 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. HCM

Tòa nhà x

73 Công ty TNHH Trung tâm 
Thương mại và Cao ốc văn 
phòng THISO SALA

Tầng 18, Khu cao ốc Văn phòng - Thương 
mại - Dịch vụ tại lô 5.5, số 8-10 đường 
Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành 
phố Thủ Đức

Tòa nhà x

74 Công ty CP Hùng Vương Tầng 3, Tòa nhà Hùng Vương Plaza, số 
126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

75 Công ty CP Địa ốc và xây 
dựng S.S.G2

Tầng 4, Số 12 Quốc Hương, Phường Thảo 
Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tòa nhà x

76 Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco - Chi nhánh thành phố 
Hồ Chí Minh

Tầng 48 Bitexco Financial Tower, số 45 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

77 Công ty CP quản lý bất động 
sản Bình Minh PMC

Tầng G, Tòa Nhà The Manor Số 
91 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tòa nhà x

78 Công ty CP Vincom Retail Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường 
Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

79 Công ty TNHH SAKO Việt 
Nam

14 Đường số 6, Khu nhà ở Hiệp Bình, 
KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
không nung

80 NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG 
NUNG - CÔNG TY CP FICO 
CÔNG NGHỆ CAO

102 đường Phùng Văn Cung, Phường 07, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
không nung

81 Công ty CP Ella Cement Tiles Lô C9-10, Đường 7C, Kcn Minh Xuân, 
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
xây nung

82 Công ty TNHH Đầu tư Kinh 
doanh Bất Động Sản Thương 
Mại Thadico

366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà

83 Công ty TNHH quản lý bất 
động sản capiland (Việt Nam)

Tầng 17, Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33 
Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà

Tỉnh Trà Vinh
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1 Sở Xây Dựng Tỉnh Trà Vinh Số 241 (Số cũ 226), Đường Trần Phú, P. 
7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Để phối hợp

2 Doanh nghiệp tư nhân Sản 
Xuất Tấn Sang

Đường Sơn Thông, Khóm 8, Phường 9, 
Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Sản xuất gạch 
không nung

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI 
NGUYỄN TRÌNH

Đường Nguyễn Đáng, khóm 10, Phường 
9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Sản xuất gạch 
không nung

4 Chi nhánh Công ty TNHH Sản 
xuất thương mại dịch vụ vận tải 
Quán Anh

Số 271 Quốc lộ 53, ấp Bến Có, Xã Nguyệt 
Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH MTV XD TM 
Minh Thành

ấp Cây Cách, xã BìnhPhú, huyện Càng 
Long

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH Thương Mại 
Sản Xuất Gạch Bình Nguyên

Khóm Mỹ Cẩm A, TT. Cầu Ngang, Cầu 
Ngang, Trà Vình

Sản xuất gạch 
xây nung

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Tuyên 
Quang

Đường 17/8, P. Phan Thiết, TP. Tuyên 
Quang, Tuyên Quang

Để phối hợp

2 Chi Nhánh Công Ty CP Lâm 
Sản Và Khoáng Sản Tuyên 
Quang - Nhà Máy Gạch Tuynel 
Chất Lượng Cao Tuyên Quang

Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Đầu tư phát triển 
và xây dựng Thái Sơn - Nhà 
máy gạch tuynel Thái Sơn

Thôn 2 Thái Thủy, Xã Thái Sơn, Huyện 
Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP gạch tuynel Viên 
Châu

Số 01, đường Viên Châu, Tổ 8, Phường 
An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty TNHH Long Thắng Thôn Ninh Lai, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP Xi măng Tuyên 
Quang

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà máy xi măng Tân Quang, 
Công ty CP xi măng Tân 
Quang - VVMI, Tổng công ty 
công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Công ty CP Công Nghiệp Tân 
Hà

Đường Tân Hà, Phường Tân Hà, Thành 
Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Hồng Phát Xã Thái Long Và Đội Cấn Thành Phố 
Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Long 80 Trần Phú, P. 4, TP. Vĩnh Long, Vĩnh 
Long

Để phối hợp
Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Tuyên Quang
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2 Công ty CP đầu tư XD Cửu 
Long

Số 107/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, 
Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Sản xuất gạch 
xây nung

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Số 2, Đường Lý Thái Tổ, P. Đống Đa, TP. 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Để phối hợp

2 Công ty CP Prime Đại Việt Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Prime Ngói Việt Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Prime Tiền Phong Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Công ty CP Prime Vĩnh Phúc Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

6 Công ty CP Prime Yên Bình Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

7 Công ty TNHH Hoàn Mỹ KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

8 Công ty CP công nghiệp Á Mỹ Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, 
Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, H. Lập Thạch, 
T. Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

9 Công ty CP ngói cao cấp 
AMADO

Khu công nghiệp Tam Dương II, xã Kim 
Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

10 Công ty CP TTC Lô CN 6, khu công nghiệp Phúc Yên, 
Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

11 Công ty TNHH Vitto - VP Lô 1, Khu vực A, khu công nghiệp Tam 
Dương II, xã Kim Long, H. Tam Dương, 
T. Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

12 Công ty CP Viglacera Thăng 
Long

Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tòa nhà x

13 Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải Thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh, thành 
phố Phúc Yên

Tòa nhà x

14 Công ty TNHH 3-5 Vĩnh Phúc Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
không nung

15 Công ty CP Việt Anh Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Sản xuất gạch 
ốp lát

16 Công ty CP Bá Hiến X. Bá Hiến, H. Bình Xuyên Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty CP gốm và xây dựng 
Đoàn Kết

Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

18 Công ty CP gốm XD Hợp 
Thịnh Phát Vĩnh Phúc

Số nhà 16/51 đường Ngoạ Long , Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

Tỉnh Vĩnh Phúc



Phụ lục 1 - 1.51. THANH HOA Trang 86/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 Công ty CP Xây Dựng Hợp 
Hưng

Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam 
Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc,

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty TNHH Tùng Phương Phố Tiền Phong, Xã Tân Phong, Huyện 
Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Yên Bái Đường Trần Quốc Toản, P. Đồng Tâm, 
TP. Yên Bái, Yên Bái

Để phối hợp

2 Nhà máy xi măng Yên Bái, 
Công ty CP xi măng và khoáng 
sản Yên Bái

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Yên Bình, 
Công ty CP xi măng Yên Bình

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty CP Gạch Không Nung 
Yên Bái

Cụm Công Nghiệp Đầm Hồng, Xã Văn 
Phú, TP.Yên Bái, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty CP Sản Xuất VLXD 
Công Trình Tài Đức

Thôn Đồng Quýt, Xã Bảo Hưng, Huyện 
Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Yên Xuân Thôn Bóng Bưởi, Xã Xuân Ái, Văn Yên, 
Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH Lâm Hoàng 
Lục Yên

Tổ 12, TT.Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên 
Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Long Long 
Nam

Tổ 1, Thôn Cầu A, TT.Mậu A, Huyện Văn 
Yên, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH MTV Sản 
Xuất KSVL Xây Dựng Văn 
Chấn

Thôn Bản Hốc, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn 
Chấn, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Hợp Tác Xã Hải Vân Thôn 4, Đồng Khê, Văn Chấn, Hưng Yên Sản xuất gạch 
xây nung

11 Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Kinh 
Doanh Yên Bình

Tổ 14 A, TT.Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái Sản xuất gạch 
xây nung

Tỉnh Yên Bái

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.52. HUE Trang 87/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Huế Khu Hành chính tập trung Thành phố Huế, 
đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân 
Phú, quận Thuận Hoá, thành phố Huế

Để phối hợp

2 Công ty CP Frit Huế Lô 1A Khu công nghiệp Phú Bài, Phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty TNHH Vitto Phú Lộc Lô Cn 3-10-12 CCN La Sơn, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP gạch tuynen số 1 
Thừa Thiên Huế

Km 9 phường Hương Chữ, thị xã Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty TNHH Coxano 
Trường Sơn

Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP Công nghệ Frit 
Phú Sơn

Lô CN17, KCN Phú Đa, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

7 Công ty CP Frit Hương Giang Lô CN07, Khu B, Khu công nghiệp Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

8 Công ty CP Frit Phú Xuân Khu B, KCN Phong Điền,Thị trấn Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

9 Công ty CP Prime Phong Điền Lô CN01 khu B, Khu công nghiệp Phong 
Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

10 Công ty TNHH Vitto CCN La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Sản xuất sứ 
vệ sinh

x x

11 Công ty CP xi măng Đồng Lâm Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi 
măng

x x

12 Công ty TNHH Xi Măng Luks 
Việt nam

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi 
măng

x x

13 Chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế - Công ty CP VINCOM 
Retail

50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x x

14 Công ty TNHH Laguna (Việt 
Nam)

Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x x

15 Công ty CP Long Thọ 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, TP. 
Huế, Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
không nung

x

16 Công ty CP Gạch tuynen Huế 132 Dạ Lê, Phường Thủy Phương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

x

17 Công ty TNHH Hùng Vương 
Huế

09 kiệt 246 Hùng Vương, thành phố Huếú, 
Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.52
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.52. HUE Trang 88/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

18 Công ty CP ESCAPE 
BUSINESS HUẾ

Khu Quy Hoạch Đống Đa, Hùng Vương, 
Bà Triệu, phường Phú Hội, Thành phố Huế

Tòa nhà x

19 Công ty COSEVCO 7 TP Huế Sản xuất gạch 
ốp lát

20 Công ty gạch men sứ Thừa 
Thiên Huế

Nhà máy: Khu 6, TT Phú Bài, Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
ốp lát

21 CN Công ty CP 1-5, Nhà Máy 
Gạch Tuynel 1-5

Km32, Ql1A, Xã Phong An, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

22 Công ty CP Sản xuất VLXD 
Lộc An

Thôn Nam Trạch , Lộc An , Phú Lộc , 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

23 Công ty CP Gạch Tuynen 
Phong Thu

Đông Lái, Xã Phong Thu, Phong Điền, 
Thừa Thiên Huế

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.53. TIEN GIANG Trang 89/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang Số 389 đường Hùng Vương, Xã Đạo 
Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Để phối hợp

2 Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Đại Hữu

Số 36, Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã 
Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Tiền Giang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.53
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH TIỀN GIANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.54. TP HCM Trang 90/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ 
Chí Minh

60 Trương Định, P. 7, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh 

Để phối hợp

2 Công ty CP Gạch men Phương 
Nam

135/37/74 Nguyễn Hữu Cảnh , Phường 
22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Chi nhánh Công ty CP xi măng 
Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền 
Phú Hữu

Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty liên doanh TNHH 
Crown Sài Gòn

Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

5 CÔNG TY TNHH SAINT- 
GOBAIN VIỆT NAM - CHI 
NHÁNH HIỆP PHƯỚC

Lô C20B, Đường số 11, Khu công nghiệp 
Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi 
măng

x x

6 Khách sạn Cửu Long 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

7 Công ty Liên doanh trách 
nhiệm hữu hạn Vietcombank - 
Bonday - Benthanh

05 Công Trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé, quận 1

Tòa nhà x

8 Công ty CP thực phẩm xuất 
khẩu Tân Bình

1/1 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, TP. 
HCM

Tòa nhà x

9 Công ty CP Phát triển khu 
phức hợp thương mại VIETSIN

1058 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, 
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

10 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn quốc tế Bình Minh

148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1

Tòa nhà x

11 Công ty TNHH Bất động sản 
ARECO

157 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3

Tòa nhà x

12 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Quốc tế Thiên Phúc

167 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3

Tòa nhà x

13 Công ty TNHH Liên doanh 
khách sạn Plaza

17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

14 Công ty TNHH UNION 
SQUARE

171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

15 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư 
An Đông

18 An Dương Vương, phường 9, quận 5 Tòa nhà x

16 Liên Hiệp Hợp Tác Xã TP. 
HCM

199 - 205 Nguyễn Thái Học, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

17 Công ty TNHH Trung tâm Mê 
Linh

2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

18 Công Ty TNHH đinh Vàng 
Nha Trang

215H1 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tòa nhà x

19 Công ty CP Fei - Yueh Việt 
Nam

235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1

Tòa nhà x

20 Công ty TNHH MTV Sản xuất 
- Thương mại - Xuất nhập khẩu 
Tây Nam

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

PHỤ LỤC 1.54
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú



Phụ lục 1 - 1.54. TP HCM Trang 91/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

21 Công ty TNHH Khách sạn và 
văn phòng làm việc A1-VY

253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận

Tòa nhà x

22 Công ty CP Đầu tư và thương 
mại An Khang

29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1

Tòa nhà x

23 Công ty TNHH Lương Thạch 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1

Tòa nhà x

24 Công ty TNHH Hải Thành - 
Lotte

2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1

Tòa nhà x

25 Công ty TNHH Trung tâm 
thương mại Quốc tế

34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

26 Công ty TNHH E-Mart Việt 
Nam

366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp Tòa nhà x

27 Công ty TNHH Sài Gòn 
Boulevard Complex

39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

28 Chi nhánh Công ty CP Royal 
Canary- Khách sạn LM Saigon

3C Đường Tôn Đức Thắng , Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

29 Công ty TNHH MTV thương 
mại Thủy Thành Phát

433B/2B ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình 
Chánh

Tòa nhà x

30 Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ SAIGON CO.OP 
Toàn Tâm

497 Hòa Hảo, phường 7, quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

31 Công ty CP thương mại 
Nguyễn Kim

63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 
Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Tòa nhà x

32 Chi nhánh Tổng Công ty 
Thương Mại Sài Gòn - TNHH 
MTV - Trung tâm thương mại 
SATRA đường Phạm Hùng

C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

33 Chi nhánh Công ty TNHH Sản 
xuất Thanh Ngân

E7/54A Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh

Tòa nhà x

34 Công ty TNHH MM Mega 
Market Việt Nam

Khu B, Khu đô thị mới An Phú, An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, TP. HCM

Tòa nhà x

35 Công ty Quản lý và kinh doanh 
chợ Bình Điền

Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

36 Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 
Minh - Công ty CP 
VINHOMES

Lầu 20A Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM

Tòa nhà x

37 Công ty TNHH Phát triển Phú 
Mỹ Hưng

Lầu 23, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 
Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

38 Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng Bắc Bình

Lầu 7, VIET DRAGON TOWER, 141 
Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM

Tòa nhà x

39 Công ty CP Kim Cương Phòng 701 Lầu 7, Số 03 Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

40 Công ty TNHH Liên doanh 
Estella

Saigon Centre tháp 2, P26-03, số 67 đường 
Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

41 Công ty TNHH Aeon Việt 
Nam - Chi nhánh Thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 1, đường số 17A, KP11, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM

Tòa nhà x
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42 Công ty TNHH Đầu Tư BĐS 
New Plan

Số 1/1 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, TP. HCM

Tòa nhà x

43 Công ty TNHH Khách sạn 
Grand Imperial Saigon

Số 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1

Tòa nhà x

44 Công ty TNHH Thương mại & 
dịch vụ siêu thị An Lạc

Số 1231, khu phố 5, Đường Quốc lộ 1A , 
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

45 Công ty CP Sài Gòn GIVRAL Số 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, TP. HCM

Tòa nhà x

46 Công ty TNHH dịch vụ EB Số 163, Đường Phan Đăng Lưu , Phường 
01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Tòa nhà x

47 Công ty TNHH Bến Thành-
RSC

Số 17-19-21 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Nghé, Q1, TP. HCM

Tòa nhà x

48 Công ty CP đầu tư An Đông Số 18 đường An Dương Vương, Phường 
9, Quận 5, TP. HCM

Tòa nhà x

49 Công ty CP Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam - Chi 
nhánh Gò Vấp

Số 18, Đường Phan Văn Trị , Phường 10, 
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

50 Công ty CP Bảo Gia Số 184 đường Lê Đại Hành, phường 15, 
quận 11, TP. HCM

Tòa nhà x

51 Công ty CP Thương Mại Thùy 
Dương- Đức Bình

Số 18E Cộng Hòa, phường 4, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

Tòa nhà x

52 Công ty Liên doanh hữu hạn 
Khách sạn Chains Caravelle

Số 19, 23 công trường Lam Sơn, phường 
Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

53 Công ty TNHH Sài gòn CO-
OP FAIRPRICE

Số 199-205, Đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

54 Công ty CP Đầu tư thương mại 
dịch vụ Gigamall Việt Nam

Số 2 Đường số 8, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức

Tòa nhà x

55 Công ty TNHH Kinh doanh địa 
ốc New Life

Số 2 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

56 Công ty CP Thiên Phúc Điền Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

Tòa nhà x

57 Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Tân Sơn Nhất

Số 200 - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

58 Công ty CP Đầu tư Times 
Square Việt Nam

Số 22, 36 Nguyễn Huệ & 57, 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1

Tòa nhà x

59 Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn 
TNHH MTV

Số 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

60 Khách sạn Equatorial thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 242 đường Trần Bình Trọng, phường 4, 
quận 5

Tòa nhà x

61 Tổng Công ty Thương mại Sài 
Gòn-TNHH Một thành viên

Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

62 Công ty TNHH Daibiru Saigon 
Tower

số 29, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

63 Công ty TNHH Aeon Việt Nam Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú

Tòa nhà x
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64 Công ty TNHH Khách Sạn 
Ngôi Sao Việt

Số 323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, 
TP. HCM

Tòa nhà x

65 Công ty TNHH Luks Land 
Việt Nam

Số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, TP. HCM

Tòa nhà x

66 CN Tổng Công ty Thương mại 
Sài Gòn TNHH MTV - Siêu 
thị Sài Gòn

Số 460 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
TP. HCM

Tòa nhà x

67 Công ty CP TTTM Lotte Việt 
Nam

Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Phong, 
Quận 7, TP. HCM

Tòa nhà x

68 Công ty TNHH Keppel Land 
Watco I - Khách sạn SAIGON 
CENTRE Tháp 1

Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

69 Chi nhánh Công ty TNHH 
Keppel Land Watco II

Số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 Tòa nhà x

70 Công ty Liên doanh khách sạn 
Saigon INN

Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
TP. HCM

Tòa nhà x

71 Công ty Liên doanh Đại Dương Số 80 đường Đông Du và số 88 đường 
Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

72 Công ty Liên doanh Khách sạn 
Saigon Riverside

Số 8-15 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. HCM

Tòa nhà x

73 Công ty TNHH Trung tâm 
Thương mại và Cao ốc văn 
phòng THISO SALA

Tầng 18, Khu cao ốc Văn phòng - Thương 
mại - Dịch vụ tại lô 5.5, số 8-10 đường 
Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành 
phố Thủ Đức

Tòa nhà x

74 Công ty CP Hùng Vương Tầng 3, Tòa nhà Hùng Vương Plaza, số 
126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

75 Công ty CP Địa ốc và xây 
dựng S.S.G2

Tầng 4, Số 12 Quốc Hương, Phường Thảo 
Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tòa nhà x

76 Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco - Chi nhánh thành phố 
Hồ Chí Minh

Tầng 48 Bitexco Financial Tower, số 45 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà x

77 Công ty CP quản lý bất động 
sản Bình Minh PMC

Tầng G, Tòa Nhà The Manor Số 
91 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tòa nhà x

78 Công ty CP Vincom Retail Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường 
Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà x

79 Công ty TNHH SAKO Việt 
Nam

14 Đường số 6, Khu nhà ở Hiệp Bình, 
KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
không nung

80 NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG 
NUNG - CÔNG TY CP FICO 
CÔNG NGHỆ CAO

102 đường Phùng Văn Cung, Phường 07, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
không nung

81 Công ty CP Ella Cement Tiles Lô C9-10, Đường 7C, Kcn Minh Xuân, 
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Sản xuất gạch 
xây nung
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82 Công ty TNHH Đầu tư Kinh 
doanh Bất Động Sản Thương 
Mại Thadico

366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà

83 Công ty TNHH quản lý bất 
động sản capiland (Việt Nam)

Tầng 17, Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33 
Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
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1 Sở Xây Dựng Tỉnh Trà Vinh Số 241 (Số cũ 226), Đường Trần Phú, P. 
7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Để phối hợp

2 Doanh nghiệp tư nhân Sản 
Xuất Tấn Sang

Đường Sơn Thông, Khóm 8, Phường 9, 
Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Sản xuất gạch 
không nung

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI 
NGUYỄN TRÌNH

Đường Nguyễn Đáng, khóm 10, Phường 
9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Sản xuất gạch 
không nung

4 Chi nhánh Công ty TNHH Sản 
xuất thương mại dịch vụ vận tải 
Quán Anh

Số 271 Quốc lộ 53, ấp Bến Có, Xã Nguyệt 
Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty TNHH MTV XD TM 
Minh Thành

ấp Cây Cách, xã BìnhPhú, huyện Càng 
Long

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty TNHH Thương Mại 
Sản Xuất Gạch Bình Nguyên

Khóm Mỹ Cẩm A, TT. Cầu Ngang, Cầu 
Ngang, Trà Vình

Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.55
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH TRÀ VINH

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú
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**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Tuyên 
Quang

Đường 17/8, P. Phan Thiết, TP. Tuyên 
Quang, Tuyên Quang

Để phối hợp

2 Chi Nhánh Công Ty CP Lâm 
Sản Và Khoáng Sản Tuyên 
Quang - Nhà Máy Gạch Tuynel 
Chất Lượng Cao Tuyên Quang

Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

3 Công ty CP Đầu tư phát triển 
và xây dựng Thái Sơn - Nhà 
máy gạch tuynel Thái Sơn

Thôn 2 Thái Thủy, Xã Thái Sơn, Huyện 
Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

4 Công ty CP gạch tuynel Viên 
Châu

Số 01, đường Viên Châu, Tổ 8, Phường 
An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

5 Công ty TNHH Long Thắng Thôn Ninh Lai, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

6 Công ty CP Xi măng Tuyên 
Quang

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi 
măng

x x

7 Nhà máy xi măng Tân Quang, 
Công ty CP xi măng Tân 
Quang - VVMI, Tổng công ty 
công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi 
măng

x x

8 Công ty CP Công Nghiệp Tân 
Hà

Đường Tân Hà, Phường Tân Hà, Thành 
Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty CP Hồng Phát Xã Thái Long Và Đội Cấn Thành Phố 
Tuyên Quang

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.56
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú
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1 Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Long 80 Trần Phú, P. 4, TP. Vĩnh Long, Vĩnh 
Long

Để phối hợp

2 Công ty CP đầu tư XD Cửu 
Long

Số 107/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, 
Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC 1.57
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH VÌNH LONG

(Kèm theo công văn số….... ngày.......tháng….. năm 2025)

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú
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KK 
KNK*
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**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Số 2, Đường Lý Thái Tổ, P. Đống Đa, TP. 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Để phối hợp

2 Công ty CP Prime Đại Việt Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

3 Công ty CP Prime Ngói Việt Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

4 Công ty CP Prime Tiền Phong Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

5 Công ty CP Prime Vĩnh Phúc Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

6 Công ty CP Prime Yên Bình Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

7 Công ty TNHH Hoàn Mỹ KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Sản xuất gạch 
ốp lát

x x

8 Công ty CP công nghiệp Á Mỹ Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, 
Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, H. Lập Thạch, 
T. Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

9 Công ty CP ngói cao cấp 
AMADO

Khu công nghiệp Tam Dương II, xã Kim 
Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

10 Công ty CP TTC Lô CN 6, khu công nghiệp Phúc Yên, 
Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

11 Công ty TNHH Vitto - VP Lô 1, Khu vực A, khu công nghiệp Tam 
Dương II, xã Kim Long, H. Tam Dương, 
T. Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

x x

12 Công ty CP Viglacera Thăng 
Long

Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tòa nhà x

13 Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải Thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh, thành 
phố Phúc Yên

Tòa nhà x

14 Công ty TNHH 3-5 Vĩnh Phúc Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
không nung

15 Công ty CP Việt Anh Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Sản xuất gạch 
ốp lát

16 Công ty CP Bá Hiến X. Bá Hiến, H. Bình Xuyên Sản xuất gạch 
xây nung

17 Công ty CP gốm và xây dựng 
Đoàn Kết

Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

18 Công ty CP gốm XD Hợp 
Thịnh Phát Vĩnh Phúc

Số nhà 16/51 đường Ngoạ Long , Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội

Sản xuất gạch 
xây nung

PHỤ LỤC 1.57
DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TẠI TỈNH VÌNH PHÚC
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Phụ lục 1 - 1.57. VINH PHUC Trang 99/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

STT Đơn vị nhận công văn Địa chỉ Ghi chú

19 Công ty CP Xây Dựng Hợp 
Hưng

Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam 
Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc,

Sản xuất gạch 
xây nung

20 Công ty TNHH Tùng Phương Phố Tiền Phong, Xã Tân Phong, Huyện 
Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất gạch 
xây nung

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg
** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ



Phụ lục 1 - 1.58. YEN BAI Trang 100/100

Hoạt động, 
dịch vụ

KK 
KNK*

SDNLTĐ
**

1 Sở Xây Dựng Tỉnh Yên Bái Đường Trần Quốc Toản, P. Đồng Tâm, 
TP. Yên Bái, Yên Bái

Để phối hợp

2 Nhà máy xi măng Yên Bái, 
Công ty CP xi măng và khoáng 
sản Yên Bái

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

Sản xuất xi 
măng

x x

3 Nhà máy xi măng Yên Bình, 
Công ty CP xi măng Yên Bình

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

Sản xuất xi 
măng

x x

4 Công ty CP Gạch Không Nung 
Yên Bái

Cụm Công Nghiệp Đầm Hồng, Xã Văn 
Phú, TP.Yên Bái, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

5 Công ty CP Sản Xuất VLXD 
Công Trình Tài Đức

Thôn Đồng Quýt, Xã Bảo Hưng, Huyện 
Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

6 Công ty CP Yên Xuân Thôn Bóng Bưởi, Xã Xuân Ái, Văn Yên, 
Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

7 Công ty TNHH Lâm Hoàng 
Lục Yên

Tổ 12, TT.Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên 
Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

8 Công ty TNHH Long Long 
Nam

Tổ 1, Thôn Cầu A, TT.Mậu A, Huyện Văn 
Yên, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

9 Công ty TNHH MTV Sản 
Xuất KSVL Xây Dựng Văn 
Chấn

Thôn Bản Hốc, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn 
Chấn, Yên Bái

Sản xuất gạch 
xây nung

10 Hợp Tác Xã Hải Vân Thôn 4, Đồng Khê, Văn Chấn, Hưng Yên Sản xuất gạch 
xây nung

11 Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Kinh 
Doanh Yên Bình

Tổ 14 A, TT.Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái Sản xuất gạch 
xây nung

** SDNLTĐ: Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm giai đoạn 2014 - nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

STT

* KK KNK: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quyết định số 13/2024/QĐ-TTg

PHỤ LỤC 1.58
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